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Câu 1: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này 

A. không bị lệch khỏi phương ban đầu.  B. bị đổi màu. 
   C. bị thay đổi tần số.
D. không bị tán sắc. 

Câu 2: Trong một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tần số f của dao động điện từ tự do trong mạch được xác định bởi công thức
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Câu 3: Thực hiện thí nghiệm Iâng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là D. Nếu khoảng cách giữa hai vân sáng liền kề là i thì hệ thức nào dưới đây đúng?
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Câu 4: Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra 

A. một điện trường xoáy.
B. dòng điện và điện trường xoáy.    C. một dòng điện.   D. một từ trường. 
Câu 5: Hiện tượng nào sau đây liên quan đến sự tán sắc ánh sáng? 

A. Màu sắc lấp lánh của váng dầu trên mặt nước.  B. Màu sắc trên mặt đĩa CD khi có ánh sáng chiếu vào.

C. Màu sắc cầu vồng sau khi trời mưa. 
   D. Màu sắc trên bóng bóng xà phòng dưới ánh sáng mặt trời.

Câu 6: Khi nói về sóng điện từ phát biểu nào sau đây sai ?

A. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất.     


B. Sóng điện từ là sóng ngang.

C. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách hai môi trường.
D. Sóng điện từ lan truyền trong chân không với tốc độ 3.108 m/s.
Câu 7: Tính chất nào sau đây là tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại ?

A. Có tác dụng nhiệt mạnh.                                   
B. Làm phát quang một số chất.        

C. Làm ion hóa không khí.                                      
D. Có tác dụng lên kính ảnh thích hợp.   
Câu 8: Với h là hằng số Plăng, năng lượng của một phôtôn ánh sáng được xác định theo công thức
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Câu 9: Sóng điện từ có tần số 15 MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài.     
B. Sóng trung.     
C. Sóng ngắn.      
D. Sóng cực ngắn.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.


B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.

C. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện.  



D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật.

Câu 11: Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến điện bộ phận không có trong mạch là 

A. mạch tách sóng.
B. mạch biến điệu.        C. mạch khuếch đại.       D. mạch phát dao động cao tần.
Câu 12: Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng

A. phản xạ ánh sáng.     
B. tán sắc ánh sáng.   
C. khúc xạ ánh sáng. 
D. giao thoa ánh sáng.
Câu 13: Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng

A. quang điện.   
B. thắp sáng.
C. nhiệt.        
D. hóa học. 
Câu 14: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo M có mức năng lượng EM về quỹ đạo K có mức năng lượng EK thì nguyên tử phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng

A.  EM – EK. 
B.  EK.


C.  EM + EK.

D.  EM.
Câu 15: Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây?

A. Lò sưởi điện trở.

B. Hồ quang điện.
C. Lò vi sóng.

D. Bếp củi.
Câu 16:  Hạt nhân  
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Câu 17: Hiện tượng các electron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là
A. hiện tượng bức xạ electron                        

B. hiện tượng quang điện bên ngoài

C. hiện tượng quang dẫn                                

D. hiện tượng quang điện bên trong

Câu 18: Dụng cụ nào dưới đây có thể biến quang năng thành điện năng: 

A. Pin Vôn-ta
B. Pin mặt trời 

C. Acquy

D. Đinamô xe đạp 
Câu 19:  Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng m và năng lượng E là

A. E= mc.                      
B. E = mc2.                 
C. 
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Câu 20: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe còn một nửa và khoảng cách từ hai khe đến màn gấp đôi so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn
A. giảm bốn lần.

B. giảm hai lần.
C. tăng hai lần.
D. tăng bốn lần.
Câu 21: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35[image: image15.wmf]m

m

. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng là

A. 0,1(m.    
B. 0,2(m.    

C. 0,3(m.    

D. 0,4(m

Câu 22: Trong nguyên tử hiđrô ,với r0 là bán kính Bo. Khi êlectrôn đang chuyển động trên quỹ đạo N thì  bán kính quỹ đạo là

A. 25r0.
B. 36r0.           

C. 16r0.

D. 4r0.

Câu 23: Khoảng cách từ vân sáng bậc 5 đến vân tối thứ 9 ở cùng một bên vân trung tâm là

A.  14,5i.
B.  4,5i.
C.  3,5i.
D.  5,5i.

Câu 24: Năng lượng của phôtôn là 2,8.10-19 J. Cho hằng số Planck h = 6,625.10-34 J.s ; vận tốc của ánh sáng trong chân không là c = 3.108m/s. Bước sóng của ánh sáng này là(
A. 0,45(m.
B. 0,58(m.

C. 0,66(m.

D. 0,71(m. 
Câu 25: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sống 0,4 μm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,8 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là 
A. 1,44 mm.
B. 0,36 mm.
C. 1,08 mm.
D. 0,72 mm. 
Câu 26: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 2 mH và tụ điện có điện dung C = 0,2 (F. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Chu kì dao động điện từ riêng trong mạch gần bằng
A. 6,28.10-4 s.    

B. 12,57.10-4 s.    
C. 6,28.10-5 s.     
D. 12,57.10-5 s.
Câu 27: Một mạch dao động gồm tụ có C = 125nF và cuộn cảm có L = 50(H. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện U0 = 1,2V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

A. 6.10 (2A
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Câu 28: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ1. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo N thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ2. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ3. Hệ thức nào dưới đây đúng?
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Câu 29: Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích cực đại của một bản tụ là qo và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là Io. Khi dòng điện qua cuộn cảm bằng 
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Câu 30: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn quan sát là 0,8 m. Làm thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng 
[image: image27.wmf]l

 thì trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 2,7 mm có vân tối thứ 5 tính từ vân sáng trung tâm. Giữ cố định các điều kiện khác, giảm dần khoảng cách giữa hai khe đến khi tại M có vân sáng lần thứ 3 thì khoảng cách hai khe đã giảm 
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Câu 1: Tính chất nào sau đây là tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại ?

A. Có tác dụng nhiệt mạnh.                                   
B. Làm phát quang một số chất.        

C. Làm ion hóa không khí.                                      
D. Có tác dụng lên kính ảnh thích hợp.   
Câu 2: Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng

A. phản xạ ánh sáng.     
B. tán sắc ánh sáng.   
C. khúc xạ ánh sáng. 
D. giao thoa ánh sáng.
Câu 3: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này 

A. bị lệch về phía đáy lăng kính.  B. bị đổi màu. 
   C. bị thay đổi tần số.
D. bị tán sắc. 

Câu 4: Hiện tượng nào sau đây liên quan đến sự tán sắc ánh sáng? 

A. Màu sắc lấp lánh của váng dầu trên mặt nước.  B. Màu sắc trên mặt đĩa CD khi có ánh sáng chiếu vào.

C. Màu sắc cầu vồng sau khi trời mưa. 
   D. Màu sắc trên bóng bóng xà phòng dưới ánh sáng mặt trời.

Câu 5: Trong một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Chu kỳ T của dao động điện từ tự do trong mạch được xác định bởi công thức
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Câu 6:  Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng m và năng lượng E là

A. E= mc.                      
B. E = mc2.                 
C. 
[image: image38.wmf]m

W

c

=

.             
D. 
[image: image39.wmf]2

m

W=

c

.

Câu 7: Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra 

A. một điện trường xoáy.
B. dòng điện và điện trường xoáy.    C. một dòng điện.   D. một từ trường. 
Câu 8: Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng

A. quang điện.   
B. thắp sáng.
C. nhiệt.        
D. hóa học. 
Câu 9: Khi nói về sóng điện từ phát biểu nào sau đây sai ?

A. Sóng điện từ là sóng ngang.

B. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách hai môi trường.

C. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất.     


D. Sóng điện từ lan truyền trong chân không với tốc độ 3.108 m/s.
Câu 10: Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây?

A. Lò sưởi điện trở.

B. Hồ quang điện.
C. Lò vi sóng.

D. Bếp củi.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.


B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.

C. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện.  



D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật.

Câu 12: Sóng điện từ có tần số 120 MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài.     
B. Sóng trung.     
C. Sóng ngắn.      
D. Sóng cực ngắn.
Câu 13: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe tăng gấp đôi và khoảng cách từ hai khe đến màn giảm một nửa so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn
A. giảm bốn lần.

B. giảm hai lần.
C. tăng hai lần.
D. tăng bốn lần.
Câu 14: Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến điện, bộ phận không có trong mạch là 

A. mạch chọn sóng.

B. mạch biến điệu.        C. mạch khuếch đại.       D. mạch tách sóng.

Câu 15: Thực hiện thí nghiệm Iâng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là D. Nếu khoảng cách giữa hai vân sáng liền kề là i thì hệ thức nào dưới đây đúng?
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 có số nơtron là 

A.  12.
B.  10.


C.  11.


D.  23.

Câu 17: Với h là hằng số Plăng, năng lượng của một phôtôn ánh sáng được xác định theo công thức
A.  ( = h(          

B. 
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Câu 18: Hiện tượng các electron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là
A. hiện tượng bức xạ electron                        

B. hiện tượng quang điện bên ngoài

C. hiện tượng quang dẫn                                

D. hiện tượng quang điện bên trong

Câu 19: Dụng cụ nào dưới đây có thể biến quang năng thành điện năng: 

A. Pin Vôn-ta
B. Pin mặt trời 

C. Acquy

D. Đinamô xe đạp 
Câu 20: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo M có mức năng lượng EM về quỹ đạo K có mức năng lượng EK thì nguyên tử phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng

A.  EM – EK. 
B.  EK.


C.  EM + EK.

D.  EM.
Câu 21: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35[image: image49.wmf]m

m

. Hiện tượng quang điện sẽ xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng là

A. 0,42(m.    
B. 0,32(m.    

C. 0,38(m.    

D. 0,40(m

Câu 22: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L = 1 mH và một tụ điện có điện dung C = 0,1 (F. Tần số riêng của mạch có giá trị gần bằng

A. 1,6.104 Hz.      
          B. 3,2.104 Hz.    
C. 1,6.103 Hz.         
D. 3,2.103 Hz.

Câu 23: Năng lượng của phôtôn là 2,8.10-19 J. Cho hằng số Planck h = 6,625.10-34 J.s ; vận tốc của ánh sáng trong chân không là c = 3.108m/s. Bước sóng của ánh sáng này là(
A. 0,45(m.
B. 0,58(m.

C. 0,66(m.

D. 0,71(m. 
Câu 24: Một mạch dao động gồm tụ có C = 125nF và cuộn cảm có L = 50(H. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,06A. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện bằng

A. 2,4V


B. 1,2V

C. 3,6V

D. 0,6V
Câu 25: Trong nguyên tử hiđrô ,với r0 là bán kính Bo. Khi êlectrôn đang chuyển động trên quỹ đạo O thì  bán kính quỹ đạo là

A. 25r0.
B. 36r0.           

C. 16r0.

D. 4r0.

Câu 26: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,8 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là 
A. 1,44 mm.
B. 0,36 mm.
C. 1,08 mm.
D. 0,72 mm. 
Câu 27: Khoảng cách từ vân tối thứ 4 đến vân sáng bậc 8 ở cùng một bên vân trung tâm là

A.  14,5i.
B.  4,5i.
C.  3,5i.
D.  5,5i.

Câu 28: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ1. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo N thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ2. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ3. Hệ thức nào dưới đây đúng?

A.  
[image: image50.wmf]213

111

 =  - .

λλλ


B.  
[image: image51.wmf]123

λ = λ+ λ.

 

C.  
[image: image52.wmf]321
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D.  
[image: image53.wmf]213

λ = λ- λ.

 

Câu 29: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,2mm. Làm thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng 
[image: image54.wmf]l

 thì trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 3,6 mm có vân tối thứ 8 tính từ vân sáng trung tâm. Giữ cố định các điều kiện khác, tăng dần khoảng cách từ hai khe đến màn cho đến khi tại M có vân sáng lần thứ 4 thì khoảng cách từ hai khe đến màn tăng thêm 1,05m. Giá trị của 
[image: image55.wmf]l

 là:

A. 
[image: image56.wmf]0,72m

m

.
B. 
[image: image57.wmf]0,48m

m

.
C. 
[image: image58.wmf]0,64m

m

.
D. 
[image: image59.wmf]0,45m

m

.
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Câu 30: Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích cực đại của một bản tụ là qo và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là Io. Khi điện tích của một bản tụ bằng      thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có độ lớn:

A. 


B.

.
C.



D.                               . 
. 
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Câu 1: Sóng điện từ có tần số 15 MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài.     
B. Sóng trung.     
C. Sóng ngắn.      
D. Sóng cực ngắn.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.


B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.

C. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện.  



D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật.

Câu 3: Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến điện bộ phận không có trong mạch là 

A. mạch tách sóng.
B. mạch biến điệu.        C. mạch khuếch đại.       D. mạch phát dao động cao tần.

Câu 4: Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng

A. phản xạ ánh sáng.     
B. tán sắc ánh sáng.   
C. khúc xạ ánh sáng. 
D. giao thoa ánh sáng.
Câu 5: Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng

A. quang điện.   
B. thắp sáng.
C. nhiệt.        
D. hóa học. 
Câu 6: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo M có mức năng lượng EM về quỹ đạo K có mức năng lượng EK thì nguyên tử phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng

A.  EM – EK. 
B.  EK.


C.  EM + EK.

D.  EM.
Câu 7: Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây?

A. Lò sưởi điện trở.

B. Hồ quang điện.
C. Lò vi sóng.

D. Bếp củi.
Câu 8:  Hạt nhân  
[image: image60.wmf]7

3

Li

có số nơtron là 

A.  4.
B.  10.


C.  7.


D.  3

Câu 9: Hiện tượng các electron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là
A. hiện tượng bức xạ electron                        

B. hiện tượng quang điện bên ngoài

C. hiện tượng quang dẫn                                

D. hiện tượng quang điện bên trong

Câu 10: Dụng cụ nào dưới đây có thể biến quang năng thành điện năng: 

A. Pin Vôn-ta
B. Pin mặt trời 

C. Acquy

D. Đinamô xe đạp 
Câu 11: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này 

A. không bị lệch khỏi phương ban đầu.  B. bị đổi màu. 
   C. bị thay đổi tần số.
D. không bị tán sắc. 

Câu 12: Trong một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tần số f của dao động điện từ tự do trong mạch được xác định bởi công thức

A. 
[image: image61.wmf]1
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 13: Thực hiện thí nghiệm Iâng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là D. Nếu khoảng cách giữa hai vân sáng liền kề là i thì hệ thức nào dưới đây đúng?

A.  
[image: image65.wmf]aD

λ = .
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B.  
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Câu 14: Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra 

A. một điện trường xoáy.
B. dòng điện và điện trường xoáy.    C. một dòng điện.   D. một từ trường. 
Câu 15: Hiện tượng nào sau đây liên quan đến sự tán sắc ánh sáng? 

A. Màu sắc lấp lánh của váng dầu trên mặt nước.  B. Màu sắc trên mặt đĩa CD khi có ánh sáng chiếu vào.

C. Màu sắc cầu vồng sau khi trời mưa. 
   D. Màu sắc trên bóng bóng xà phòng dưới ánh sáng mặt trời.

Câu 16: Khi nói về sóng điện từ phát biểu nào sau đây sai ?

A. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất.     


B. Sóng điện từ là sóng ngang.

C. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách hai môi trường.

D. Sóng điện từ lan truyền trong chân không với tốc độ 3.108 m/s.
Câu 17: Tính chất nào sau đây là tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại ?

A. Có tác dụng nhiệt mạnh.                                   
B. Làm phát quang một số chất.        

C. Làm ion hóa không khí.                                      
D. Có tác dụng lên kính ảnh thích hợp.   
Câu 18: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe còn một nửa và khoảng cách từ hai khe đến màn gấp đôi so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn
A. giảm bốn lần.

B. giảm hai lần.
C. tăng hai lần.
D. tăng bốn lần.
Câu 19: Với h là hằng số Plăng, năng lượng của một phôtôn ánh sáng được xác định theo công thức
A.  ( = h(          

B. 
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C.  
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Câu 20:  Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng m và năng lượng E là

A. E= mc.                      
B. E = mc2.                 
C. 
[image: image72.wmf]m
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D. 
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Câu 21: Khoảng cách từ vân sáng bậc 5 đến vân tối thứ 9 ở cùng một bên vân trung tâm là

A.  14,5i.
B.  4,5i.
C.  3,5i.
D.  5,5i.

Câu 22: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35[image: image74.wmf]m

m

. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng là

A. 0,1(m.    
B. 0,2(m.    

C. 0,3(m.    

D. 0,4(m

Câu 23: Năng lượng của phôtôn là 2,8.10-19 J. Cho hằng số Planck h = 6,625.10-34 J.s ; vận tốc của ánh sáng trong chân không là c = 3.108m/s. Bước sóng của ánh sáng này là(
A. 0,45(m.
B. 0,58(m.

C. 0,66(m.

D. 0,71(m. 
Câu 24: Trong nguyên tử hiđrô ,với r0 là bán kính Bo. Khi êlectrôn đang chuyển động trên quỹ đạo N thì  bán kính quỹ đạo là

A. 25r0.
B. 36r0.           

C. 16r0.

D. 4r0.

Câu 25: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 2 mH và tụ điện có điện dung C = 0,2 (F. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Chu kì dao động điện từ riêng trong mạch gần bằng
A. 6,28.10-4 s.    

B. 12,57.10-4 s.    
C. 6,28.10-5 s.     
D. 12,57.10-5 s.
Câu 26: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sống 0,4 μm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,8 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là 
A. 1,44 mm.
B. 0,36 mm.
C. 1,08 mm.
D. 0,72 mm. 
Câu 27: Một mạch dao động gồm tụ có C = 125nF và cuộn cảm có L = 50(H. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện U0 = 1,2V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

A. 6.10 (2A


B. 3
[image: image75.wmf]2

A

C. 3
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Câu 28: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn quan sát là 0,8 m. Làm thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng 
[image: image77.wmf]l

 thì trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 2,7 mm có vân tối thứ 5 tính từ vân sáng trung tâm. Giữ cố định các điều kiện khác, giảm dần khoảng cách giữa hai khe đến khi tại M có vân sáng lần thứ 3 thì khoảng cách hai khe đã giảm 
[image: image78.wmf]1
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Câu 29: Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích cực đại của một bản tụ là qo và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là Io. Khi dòng điện qua cuộn cảm bằng 
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 thì điện tích một bản tụ có độ lớn:
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Câu 30: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ1. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo N thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ2. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ3. Hệ thức nào dưới đây đúng?

A. 
[image: image89.wmf]123

λ = λ+ λ.

  
B.  
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Câu 1: Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến điện, bộ phận không có trong mạch là 

A. mạch chọn sóng.

B. mạch biến điệu.        C. mạch khuếch đại.       D. mạch tách sóng.

Câu 2: Thực hiện thí nghiệm Iâng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là D. Nếu khoảng cách giữa hai vân sáng liền kề là i thì hệ thức nào dưới đây đúng?

A.  
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Câu 3: Hạt nhân [image: image98.png]23,
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 có số nơtron là 

A.  12.
B.  10.


C.  11.


D.  23.

Câu 4: Với h là hằng số Plăng, năng lượng của một phôtôn ánh sáng được xác định theo công thức
A.  ( = h(          

B. 
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Câu 5: Hiện tượng các electron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là
A. hiện tượng bức xạ electron                        

B. hiện tượng quang điện bên ngoài

C. hiện tượng quang dẫn                                

D. hiện tượng quang điện bên trong

Câu 6: Dụng cụ nào dưới đây có thể biến quang năng thành điện năng: 

A. Pin Vôn-ta
B. Pin mặt trời 

C. Acquy

D. Đinamô xe đạp 
Câu 7: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo M có mức năng lượng EM về quỹ đạo K có mức năng lượng EK thì nguyên tử phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng

A.  EM – EK. 
B.  EK.


C.  EM + EK.

D.  EM.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.


B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.

C. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện.  



D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật.

Câu 9: Sóng điện từ có tần số 120 MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài.     
B. Sóng trung.     
C. Sóng ngắn.      
D. Sóng cực ngắn.
Câu 10: Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng

A. quang điện.   
B. thắp sáng.
C. nhiệt.        
D. hóa học. 
Câu 11: Khi nói về sóng điện từ phát biểu nào sau đây sai ?

A. Sóng điện từ là sóng ngang.

B. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách hai môi trường.

C. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất.     


D. Sóng điện từ lan truyền trong chân không với tốc độ 3.108 m/s.
Câu 12: Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây?

A. Lò sưởi điện trở.

B. Hồ quang điện.
C. Lò vi sóng.

D. Bếp củi.
Câu 13: Tính chất nào sau đây là tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại ?

A. Có tác dụng nhiệt mạnh.                                   
B. Làm phát quang một số chất.        

C. Làm ion hóa không khí.                                      
D. Có tác dụng lên kính ảnh thích hợp.   
Câu 14: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe tăng gấp đôi và khoảng cách từ hai khe đến màn giảm một nửa so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn
A. giảm bốn lần.

B. giảm hai lần.
C. tăng hai lần.
D. tăng bốn lần.
Câu 15: Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng

A. phản xạ ánh sáng.     
B. tán sắc ánh sáng.   
C. khúc xạ ánh sáng. 
D. giao thoa ánh sáng.
Câu 16: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này 

A. bị lệch về phía đáy lăng kính.  B. bị đổi màu. 
   C. bị thay đổi tần số.
D. bị tán sắc. 

Câu 17: Hiện tượng nào sau đây liên quan đến sự tán sắc ánh sáng? 

A. Màu sắc lấp lánh của váng dầu trên mặt nước.  B. Màu sắc trên mặt đĩa CD khi có ánh sáng chiếu vào.

C. Màu sắc cầu vồng sau khi trời mưa. 
   D. Màu sắc trên bóng bóng xà phòng dưới ánh sáng mặt trời.

Câu 18: Trong một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Chu kỳ T của dao động điện từ tự do trong mạch được xác định bởi công thức
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Câu 19:  Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng m và năng lượng E là

A. E= mc.                      
B. E = mc2.                 
C. 
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Câu 20: Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra 

A. một điện trường xoáy.
B. dòng điện và điện trường xoáy.    C. một dòng điện.   D. một từ trường. 
Câu 21: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L = 1 mH và một tụ điện có điện dung C = 0,1 (F. Tần số riêng của mạch có giá trị gần bằng

A. 1,6.104 Hz.      
          B. 3,2.104 Hz.    
C. 1,6.103 Hz.         
D. 3,2.103 Hz.

Câu 22: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,8 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là 
A. 1,44 mm.
B. 0,36 mm.
C. 1,08 mm.
D. 0,72 mm. 
Câu 23: Một mạch dao động gồm tụ có C = 125nF và cuộn cảm có L = 50(H. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,06A. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện bằng

A. 2,4V


B. 1,2V

C. 3,6V

D. 0,6V
Câu 24: Năng lượng của phôtôn là 2,8.10-19 J. Cho hằng số Planck h = 6,625.10-34 J.s ; vận tốc của ánh sáng trong chân không là c = 3.108m/s. Bước sóng của ánh sáng này là(
A. 0,45(m.
B. 0,58(m.

C. 0,66(m.

D. 0,71(m. 
Câu 25: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35[image: image108.wmf]m

m

. Hiện tượng quang điện sẽ xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng là

A. 0,42(m.    
B. 0,32(m.    

C. 0,38(m.    

D. 0,40(m

Câu 26: Trong nguyên tử hiđrô ,với r0 là bán kính Bo. Khi êlectrôn đang chuyển động trên quỹ đạo O thì  bán kính quỹ đạo là

A. 25r0.
B. 36r0.           

C. 16r0.

D. 4r0.

Câu 27: Khoảng cách từ vân tối thứ 4 đến vân sáng bậc 8 ở cùng một bên vân trung tâm là

A.  14,5i.
B.  4,5i.
C.  3,5i.
D.  5,5i.

Câu 28: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,2mm. Làm thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng 
[image: image109.wmf]l

 thì trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 3,6 mm có vân tối thứ 8 tính từ vân sáng trung tâm. Giữ cố định các điều kiện khác, tăng dần khoảng cách từ hai khe đến màn cho đến khi tại M có vân sáng lần thứ 4 thì khoảng cách từ hai khe đến màn tăng thêm 1,05m. Giá trị của 
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Câu 29: Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích cực đại của một bản tụ là qo và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là Io. Khi điện tích của một bản tụ bằng      thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có độ lớn:

A. 


B.

.
C.



D.                               . 
Câu 30: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ1. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo N thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ2. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ3. Hệ thức nào dưới đây đúng?

A. 
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Câu 1: Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây?

A. Lò sưởi điện trở.

B. Hồ quang điện.
C. Lò vi sóng.

D. Bếp củi.
Câu 2:  Hạt nhân  
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A.  4.
B.  10.


C.  7.


D.  3

Câu 3: Hiện tượng các electron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là
A. hiện tượng bức xạ electron                        

B. hiện tượng quang điện bên ngoài

C. hiện tượng quang dẫn                                

D. hiện tượng quang điện bên trong

Câu 4: Sóng điện từ có tần số 15 MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài.     
B. Sóng trung.     
C. Sóng ngắn.      
D. Sóng cực ngắn.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.


B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.

C. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện.  



D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật.

Câu 6: Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến điện bộ phận không có trong mạch là 

A. mạch tách sóng.
B. mạch biến điệu.        C. mạch khuếch đại.       D. mạch phát dao động cao tần.

Câu 7: Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng

A. phản xạ ánh sáng.     
B. tán sắc ánh sáng.   
C. khúc xạ ánh sáng. 
D. giao thoa ánh sáng.
Câu 8: Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng

A. quang điện.   
B. thắp sáng.
C. nhiệt.        
D. hóa học. 
Câu 9: Thực hiện thí nghiệm Iâng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là D. Nếu khoảng cách giữa hai vân sáng liền kề là i thì hệ thức nào dưới đây đúng?
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Câu 10: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe còn một nửa và khoảng cách từ hai khe đến màn gấp đôi so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn
A. giảm bốn lần.

B. giảm hai lần.
C. tăng hai lần.
D. tăng bốn lần.
Câu 11: Với h là hằng số Plăng, năng lượng của một phôtôn ánh sáng được xác định theo công thức
A.  ( = h(          
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Câu 12:  Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng m và năng lượng E là

A. E= mc.                      
B. E = mc2.                 
C. 
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Câu 13: Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra 

A. một điện trường xoáy.
B. dòng điện và điện trường xoáy.    C. một dòng điện.   D. một từ trường. 
Câu 14: Hiện tượng nào sau đây liên quan đến sự tán sắc ánh sáng? 

A. Màu sắc lấp lánh của váng dầu trên mặt nước.  B. Màu sắc trên mặt đĩa CD khi có ánh sáng chiếu vào.

C. Màu sắc cầu vồng sau khi trời mưa. 
   D. Màu sắc trên bóng bóng xà phòng dưới ánh sáng mặt trời.

Câu 15: Khi nói về sóng điện từ phát biểu nào sau đây sai ?

A. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất.     


B. Sóng điện từ là sóng ngang.

C. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách hai môi trường.

D. Sóng điện từ lan truyền trong chân không với tốc độ 3.108 m/s.
Câu 16: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo M có mức năng lượng EM về quỹ đạo K có mức năng lượng EK thì nguyên tử phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng

A.  EM – EK. 
B.  EK.


C.  EM + EK.

D.  EM.
Câu 17: Dụng cụ nào dưới đây có thể biến quang năng thành điện năng: 

A. Pin Vôn-ta
B. Pin mặt trời 

C. Acquy

D. Đinamô xe đạp 
Câu 18: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này 

A. không bị lệch khỏi phương ban đầu.  B. bị đổi màu. 
   C. bị thay đổi tần số.
D. không bị tán sắc. 

Câu 19: Trong một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tần số f của dao động điện từ tự do trong mạch được xác định bởi công thức
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Câu 20: Tính chất nào sau đây là tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại ?

A. Có tác dụng nhiệt mạnh.                                   
B. Làm phát quang một số chất.        

C. Làm ion hóa không khí.                                      
D. Có tác dụng lên kính ảnh thích hợp.   
Câu 21: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 2 mH và tụ điện có điện dung C = 0,2 (F. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Chu kì dao động điện từ riêng trong mạch gần bằng
A. 6,28.10-4 s.    

B. 12,57.10-4 s.    
C. 6,28.10-5 s.     
D. 12,57.10-5 s.
Câu 22: Khoảng cách từ vân sáng bậc 5 đến vân tối thứ 9 ở cùng một bên vân trung tâm là

A.  14,5i.
B.  4,5i.
C.  3,5i.
D.  5,5i.

Câu 23: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35[image: image133.wmf]m

m

. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng là

A. 0,1(m.    
B. 0,2(m.    

C. 0,3(m.    

D. 0,4(m

Câu 24: Năng lượng của phôtôn là 2,8.10-19 J. Cho hằng số Planck h = 6,625.10-34 J.s ; vận tốc của ánh sáng trong chân không là c = 3.108m/s. Bước sóng của ánh sáng này là(
A. 0,45(m.
B. 0,58(m.

C. 0,66(m.

D. 0,71(m. 
Câu 25: Trong nguyên tử hiđrô ,với r0 là bán kính Bo. Khi êlectrôn đang chuyển động trên quỹ đạo N thì  bán kính quỹ đạo là

A. 25r0.
B. 36r0.           

C. 16r0.

D. 4r0.

Câu 26: Một mạch dao động gồm tụ có C = 125nF và cuộn cảm có L = 50(H. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện U0 = 1,2V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

A. 6.10 (2A


B. 3
[image: image134.wmf]2
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Câu 27: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sống 0,4 μm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,8 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là 
A. 1,44 mm.
B. 0,36 mm.
C. 1,08 mm.
D. 0,72 mm. 
Câu 28: Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích cực đại của một bản tụ là qo và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là Io. Khi dòng điện qua cuộn cảm bằng 
[image: image136.wmf]o
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 thì điện tích một bản tụ có độ lớn:
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Câu 29: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ1. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo N thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ2. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ3. Hệ thức nào dưới đây đúng?

A.  
[image: image141.wmf]321
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Câu 30: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn quan sát là 0,8 m. Làm thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng 
[image: image145.wmf]l

 thì trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 2,7 mm có vân tối thứ 5 tính từ vân sáng trung tâm. Giữ cố định các điều kiện khác, giảm dần khoảng cách giữa hai khe đến khi tại M có vân sáng lần thứ 3 thì khoảng cách hai khe đã giảm 
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Câu 1: Với h là hằng số Plăng, năng lượng của một phôtôn ánh sáng được xác định theo công thức
A.  ( = h(          

B. 
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C.  
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Câu 2: Hiện tượng các electron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là
A. hiện tượng bức xạ electron                        

B. hiện tượng quang điện bên ngoài

C. hiện tượng quang dẫn                                

D. hiện tượng quang điện bên trong

Câu 3: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo M có mức năng lượng EM về quỹ đạo K có mức năng lượng EK thì nguyên tử phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng

A.  EM – EK. 
B.  EK.


C.  EM + EK.

D.  EM.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.


B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.

C. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện.  



D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật.

Câu 5: Sóng điện từ có tần số 120 MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài.     
B. Sóng trung.     
C. Sóng ngắn.      
D. Sóng cực ngắn.
Câu 6: Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng

A. quang điện.   
B. thắp sáng.
C. nhiệt.        
D. hóa học. 
Câu 7: Khi nói về sóng điện từ phát biểu nào sau đây sai ?

A. Sóng điện từ là sóng ngang.

B. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách hai môi trường.

C. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất.     


D. Sóng điện từ lan truyền trong chân không với tốc độ 3.108 m/s.
Câu 8: Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây?

A. Lò sưởi điện trở.

B. Hồ quang điện.
C. Lò vi sóng.

D. Bếp củi.
Câu 9: Hiện tượng nào sau đây liên quan đến sự tán sắc ánh sáng? 

A. Màu sắc lấp lánh của váng dầu trên mặt nước.  B. Màu sắc trên mặt đĩa CD khi có ánh sáng chiếu vào.

C. Màu sắc cầu vồng sau khi trời mưa. 
   D. Màu sắc trên bóng bóng xà phòng dưới ánh sáng mặt trời.

Câu 10: Trong một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Chu kỳ T của dao động điện từ tự do trong mạch được xác định bởi công thức
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Câu 11:  Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng m và năng lượng E là

A. E= mc.                      
B. E = mc2.                 
C. 
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Câu 12: Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra 

A. một điện trường xoáy.
B. dòng điện và điện trường xoáy.    C. một dòng điện.   D. một từ trường. 
Câu 13: Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến điện, bộ phận không có trong mạch là 

A. mạch chọn sóng.

B. mạch biến điệu.        C. mạch khuếch đại.       D. mạch tách sóng.

Câu 14: Thực hiện thí nghiệm Iâng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là D. Nếu khoảng cách giữa hai vân sáng liền kề là i thì hệ thức nào dưới đây đúng?

A.  
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Câu 15: Tính chất nào sau đây là tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại ?

A. Có tác dụng nhiệt mạnh.                                   
B. Làm phát quang một số chất.        

C. Làm ion hóa không khí.                                      
D. Có tác dụng lên kính ảnh thích hợp.   
Câu 16: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe tăng gấp đôi và khoảng cách từ hai khe đến màn giảm một nửa so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn
A. giảm bốn lần.

B. giảm hai lần.
C. tăng hai lần.
D. tăng bốn lần.
Câu 17: Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng

A. phản xạ ánh sáng.     
B. tán sắc ánh sáng.   
C. khúc xạ ánh sáng. 
D. giao thoa ánh sáng.
Câu 18: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này 

A. bị lệch về phía đáy lăng kính.  B. bị đổi màu. 
   C. bị thay đổi tần số.
D. bị tán sắc. 

Câu 19: Hạt nhân [image: image166.png]23,
23,
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 có số nơtron là 

A.  12.
B.  10.


C.  11.


D.  23.

Câu 20: Dụng cụ nào dưới đây có thể biến quang năng thành điện năng: 

A. Pin Vôn-ta
B. Pin mặt trời 

C. Acquy

D. Đinamô xe đạp 
Câu 21: Trong nguyên tử hiđrô ,với r0 là bán kính Bo. Khi êlectrôn đang chuyển động trên quỹ đạo O thì  bán kính quỹ đạo là

A. 25r0.
B. 36r0.           

C. 16r0.

D. 4r0.

Câu 22: Khoảng cách từ vân tối thứ 4 đến vân sáng bậc 8 ở cùng một bên vân trung tâm là

A.  14,5i.
B.  4,5i.
C.  3,5i.
D.  5,5i.

Câu 23: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,8 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là 
A. 1,44 mm.
B. 0,36 mm.
C. 1,08 mm.
D. 0,72 mm. 
Câu 24: Một mạch dao động gồm tụ có C = 125nF và cuộn cảm có L = 50(H. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,06A. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện bằng

A. 2,4V


B. 1,2V

C. 3,6V

D. 0,6V
Câu 25: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L = 1 mH và một tụ điện có điện dung C = 0,1 (F. Tần số riêng của mạch có giá trị gần bằng

A. 1,6.104 Hz.      
          B. 3,2.104 Hz.    
C. 1,6.103 Hz.         
D. 3,2.103 Hz.

Câu 26: Năng lượng của phôtôn là 2,8.10-19 J. Cho hằng số Planck h = 6,625.10-34 J.s ; vận tốc của ánh sáng trong chân không là c = 3.108m/s. Bước sóng của ánh sáng này là(
A. 0,45(m.
B. 0,58(m.

C. 0,66(m.

D. 0,71(m. 
Câu 27: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35[image: image167.wmf]m

m

. Hiện tượng quang điện sẽ xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng là

A. 0,42(m.    
B. 0,32(m.    

C. 0,38(m.    

D. 0,40(m

Câu 28: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ1. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo N thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ2. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ3. Hệ thức nào dưới đây đúng?

A. 
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Câu 29: Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích cực đại của một bản tụ là qo và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là Io. Khi điện tích của một bản tụ bằng      thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có độ lớn:

A. 


B.

.
C.



D.                               . 
Câu 30: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,2mm. Làm thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng 
[image: image172.wmf]l

 thì trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 3,6 mm có vân tối thứ 8 tính từ vân sáng trung tâm. Giữ cố định các điều kiện khác, tăng dần khoảng cách từ hai khe đến màn cho đến khi tại M có vân sáng lần thứ 4 thì khoảng cách từ hai khe đến màn tăng thêm 1,05m. Giá trị của 
[image: image173.wmf]l

 là:
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Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.


B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.

C. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện.  



D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật.

Câu 2: Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến điện bộ phận không có trong mạch là 

A. mạch tách sóng.
B. mạch biến điệu.        C. mạch khuếch đại.       D. mạch phát dao động cao tần.

Câu 3: Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng

A. phản xạ ánh sáng.     
B. tán sắc ánh sáng.   
C. khúc xạ ánh sáng. 
D. giao thoa ánh sáng.
Câu 4: Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng

A. quang điện.   
B. thắp sáng.
C. nhiệt.        
D. hóa học. 
Câu 5: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo M có mức năng lượng EM về quỹ đạo K có mức năng lượng EK thì nguyên tử phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng

A.  EM – EK. 
B.  EK.


C.  EM + EK.

D.  EM.
Câu 6: Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây?

A. Lò sưởi điện trở.

B. Hồ quang điện.
C. Lò vi sóng.

D. Bếp củi.
Câu 7:  Hạt nhân  
[image: image178.wmf]7
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A.  4.
B.  10.


C.  7.


D.  3

Câu 8: Hiện tượng các electron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là
A. hiện tượng bức xạ electron                        

B. hiện tượng quang điện bên ngoài

C. hiện tượng quang dẫn                                

D. hiện tượng quang điện bên trong

Câu 9: Dụng cụ nào dưới đây có thể biến quang năng thành điện năng: 

A. Pin Vôn-ta
B. Pin mặt trời 

C. Acquy

D. Đinamô xe đạp 
Câu 10:  Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng m và năng lượng E là

A. E= mc.                      
B. E = mc2.                 
C. 
[image: image179.wmf]m
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Câu 11: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe còn một nửa và khoảng cách từ hai khe đến màn gấp đôi so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn
A. giảm bốn lần.

B. giảm hai lần.
C. tăng hai lần.
D. tăng bốn lần.
Câu 12: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này 

A. không bị lệch khỏi phương ban đầu.  B. bị đổi màu. 
   C. bị thay đổi tần số.
D. không bị tán sắc. 

Câu 13: Trong một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tần số f của dao động điện từ tự do trong mạch được xác định bởi công thức
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Câu 14: Thực hiện thí nghiệm Iâng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là D. Nếu khoảng cách giữa hai vân sáng liền kề là i thì hệ thức nào dưới đây đúng?
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Câu 15: Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra 

A. một điện trường xoáy.
B. dòng điện và điện trường xoáy.    C. một dòng điện.   D. một từ trường. 
Câu 16: Hiện tượng nào sau đây liên quan đến sự tán sắc ánh sáng? 

A. Màu sắc lấp lánh của váng dầu trên mặt nước.  B. Màu sắc trên mặt đĩa CD khi có ánh sáng chiếu vào.

C. Màu sắc cầu vồng sau khi trời mưa. 
   D. Màu sắc trên bóng bóng xà phòng dưới ánh sáng mặt trời.

Câu 17: Khi nói về sóng điện từ phát biểu nào sau đây sai ?

A. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất.     


B. Sóng điện từ là sóng ngang.

C. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách hai môi trường.

D. Sóng điện từ lan truyền trong chân không với tốc độ 3.108 m/s.
Câu 18: Tính chất nào sau đây là tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại ?

A. Có tác dụng nhiệt mạnh.                                   
B. Làm phát quang một số chất.        

C. Làm ion hóa không khí.                                      
D. Có tác dụng lên kính ảnh thích hợp.   
Câu 19: Với h là hằng số Plăng, năng lượng của một phôtôn ánh sáng được xác định theo công thức
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Câu 20: Sóng điện từ có tần số 15 MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài.     
B. Sóng trung.     
C. Sóng ngắn.      
D. Sóng cực ngắn.
Câu 21: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35[image: image192.wmf]m

m

. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng là

A. 0,1(m.    
B. 0,2(m.    

C. 0,3(m.    

D. 0,4(m

Câu 22: Năng lượng của phôtôn là 2,8.10-19 J. Cho hằng số Planck h = 6,625.10-34 J.s ; vận tốc của ánh sáng trong chân không là c = 3.108m/s. Bước sóng của ánh sáng này là(
A. 0,45(m.
B. 0,58(m.

C. 0,66(m.

D. 0,71(m. 
Câu 23: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sống 0,4 μm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,8 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là 
A. 1,44 mm.
B. 0,36 mm.
C. 1,08 mm.
D. 0,72 mm. 
Câu 24: Trong nguyên tử hiđrô ,với r0 là bán kính Bo. Khi êlectrôn đang chuyển động trên quỹ đạo N thì  bán kính quỹ đạo là

A. 25r0.
B. 36r0.           

C. 16r0.

D. 4r0.

Câu 25: Khoảng cách từ vân sáng bậc 5 đến vân tối thứ 9 ở cùng một bên vân trung tâm là

A.  14,5i.
B.  4,5i.
C.  3,5i.
D.  5,5i.

Câu 26: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 2 mH và tụ điện có điện dung C = 0,2 (F. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Chu kì dao động điện từ riêng trong mạch gần bằng
A. 6,28.10-4 s.    

B. 12,57.10-4 s.    
C. 6,28.10-5 s.     
D. 12,57.10-5 s.
Câu 27: Một mạch dao động gồm tụ có C = 125nF và cuộn cảm có L = 50(H. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện U0 = 1,2V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

A. 6.10 (2A


B. 3
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Câu 28: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ1. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo N thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ2. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ3. Hệ thức nào dưới đây đúng?
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Câu 29: Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích cực đại của một bản tụ là qo và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là Io. Khi dòng điện qua cuộn cảm bằng 
[image: image199.wmf]o

I

n

 thì điện tích một bản tụ có độ lớn:

A. 
[image: image200.wmf]2

1

2

o

n

qq

n

-

=

.

B. 
[image: image201.wmf]2

21

o

n

qq

n

-

=

.
C. 
[image: image202.wmf]2

21

2

o

n

qq

n

-

=

.
D. 
[image: image203.wmf]2

1

o

n

qq

n

-

=

.
Câu 30: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn quan sát là 0,8 m. Làm thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng 
[image: image204.wmf]l

 thì trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 2,7 mm có vân tối thứ 5 tính từ vân sáng trung tâm. Giữ cố định các điều kiện khác, giảm dần khoảng cách giữa hai khe đến khi tại M có vân sáng lần thứ 3 thì khoảng cách hai khe đã giảm 
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Câu 1: Khi nói về sóng điện từ phát biểu nào sau đây sai ?

A. Sóng điện từ là sóng ngang.

B. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách hai môi trường.

C. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất.     


D. Sóng điện từ lan truyền trong chân không với tốc độ 3.108 m/s.
Câu 2: Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây?

A. Lò sưởi điện trở.

B. Hồ quang điện.
C. Lò vi sóng.

D. Bếp củi.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.


B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.

C. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện.  



D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật.

Câu 4: Sóng điện từ có tần số 120 MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài.     
B. Sóng trung.     
C. Sóng ngắn.      
D. Sóng cực ngắn.
Câu 5: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe tăng gấp đôi và khoảng cách từ hai khe đến màn giảm một nửa so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn
A. giảm bốn lần.

B. giảm hai lần.
C. tăng hai lần.
D. tăng bốn lần.
Câu 6: Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến điện, bộ phận không có trong mạch là 

A. mạch chọn sóng.

B. mạch biến điệu.        C. mạch khuếch đại.       D. mạch tách sóng.

Câu 7: Hiện tượng các electron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là
A. hiện tượng bức xạ electron                        

B. hiện tượng quang điện bên ngoài

C. hiện tượng quang dẫn                                

D. hiện tượng quang điện bên trong

Câu 8: Dụng cụ nào dưới đây có thể biến quang năng thành điện năng: 

A. Pin Vôn-ta
B. Pin mặt trời 

C. Acquy

D. Đinamô xe đạp 
Câu 9: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo M có mức năng lượng EM về quỹ đạo K có mức năng lượng EK thì nguyên tử phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng

A.  EM – EK. 
B.  EK.


C.  EM + EK.

D.  EM.
Câu 10: Thực hiện thí nghiệm Iâng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là D. Nếu khoảng cách giữa hai vân sáng liền kề là i thì hệ thức nào dưới đây đúng?
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Câu 11: Tính chất nào sau đây là tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại ?

A. Có tác dụng nhiệt mạnh.                                   
B. Làm phát quang một số chất.        

C. Làm ion hóa không khí.                                      
D. Có tác dụng lên kính ảnh thích hợp.   
Câu 12: Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng

A. phản xạ ánh sáng.     
B. tán sắc ánh sáng.   
C. khúc xạ ánh sáng. 
D. giao thoa ánh sáng.
Câu 13: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này 

A. bị lệch về phía đáy lăng kính.  B. bị đổi màu. 
   C. bị thay đổi tần số.
D. bị tán sắc. 

Câu 14: Hiện tượng nào sau đây liên quan đến sự tán sắc ánh sáng? 

A. Màu sắc lấp lánh của váng dầu trên mặt nước.  B. Màu sắc trên mặt đĩa CD khi có ánh sáng chiếu vào.

C. Màu sắc cầu vồng sau khi trời mưa. 
   D. Màu sắc trên bóng bóng xà phòng dưới ánh sáng mặt trời.

Câu 15: Trong một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Chu kỳ T của dao động điện từ tự do trong mạch được xác định bởi công thức
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Câu 16:  Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng m và năng lượng E là

A. E= mc.                      
B. E = mc2.                 
C. 
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Câu 17: Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra 

A. một điện trường xoáy.
B. dòng điện và điện trường xoáy.    C. một dòng điện.   D. một từ trường. 
Câu 18: Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng

A. quang điện.   
B. thắp sáng.
C. nhiệt.        
D. hóa học. 
Câu 19:  Hạt nhân [image: image222.png]23,
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A.  12.
B.  10.


C.  11.


D.  23.

Câu 20: Với h là hằng số Plăng, năng lượng của một phôtôn ánh sáng được xác định theo công thức
A.  ( = h(          

B. 
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Câu 21: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L = 1 mH và một tụ điện có điện dung C = 0,1 (F. Tần số riêng của mạch có giá trị gần bằng

A. 1,6.104 Hz.      
          B. 3,2.104 Hz.    
C. 1,6.103 Hz.         
D. 3,2.103 Hz.

Câu 22: Năng lượng của phôtôn là 2,8.10-19 J. Cho hằng số Planck h = 6,625.10-34 J.s ; vận tốc của ánh sáng trong chân không là c = 3.108m/s. Bước sóng của ánh sáng này là(
A. 0,45(m.
B. 0,58(m.

C. 0,66(m.

D. 0,71(m. 
Câu 23: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35[image: image226.wmf]m

m

. Hiện tượng quang điện sẽ xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng là

A. 0,42(m.    
B. 0,32(m.    

C. 0,38(m.    

D. 0,40(m

Câu 24: Trong nguyên tử hiđrô ,với r0 là bán kính Bo. Khi êlectrôn đang chuyển động trên quỹ đạo O thì  bán kính quỹ đạo là

A. 25r0.
B. 36r0.           

C. 16r0.

D. 4r0.

Câu 25: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,8 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là 
A. 1,44 mm.
B. 0,36 mm.
C. 1,08 mm.
D. 0,72 mm. 
Câu 26: Khoảng cách từ vân tối thứ 4 đến vân sáng bậc 8 ở cùng một bên vân trung tâm là

A.  14,5i.
B.  4,5i.
C.  3,5i.
D.  5,5i.

Câu 27: Một mạch dao động gồm tụ có C = 125nF và cuộn cảm có L = 50(H. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,06A. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện bằng

A. 2,4V


B. 1,2V

C. 3,6V

D. 0,6V
Câu 28: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ1. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo N thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ2. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ3. Hệ thức nào dưới đây đúng?
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Câu 29: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,2mm. Làm thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng 
[image: image231.wmf]l

 thì trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 3,6 mm có vân tối thứ 8 tính từ vân sáng trung tâm. Giữ cố định các điều kiện khác, tăng dần khoảng cách từ hai khe đến màn cho đến khi tại M có vân sáng lần thứ 4 thì khoảng cách từ hai khe đến màn tăng thêm 1,05m. Giá trị của 
[image: image232.wmf]l

 là:
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Câu 30: Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích cực đại của một bản tụ là qo và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là Io. Khi điện tích của một bản tụ bằng      thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có độ lớn:

A. 


B.

.
C.



D.                               . 
. 
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Câu 1: Hiện tượng nào sau đây liên quan đến sự tán sắc ánh sáng? 

A. Màu sắc lấp lánh của váng dầu trên mặt nước.  B. Màu sắc trên mặt đĩa CD khi có ánh sáng chiếu vào.

C. Màu sắc cầu vồng sau khi trời mưa. 
   D. Màu sắc trên bóng bóng xà phòng dưới ánh sáng mặt trời.

Câu 2: Khi nói về sóng điện từ phát biểu nào sau đây sai ?

A. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất.     


B. Sóng điện từ là sóng ngang.

C. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách hai môi trường.

D. Sóng điện từ lan truyền trong chân không với tốc độ 3.108 m/s.
Câu 3: Tính chất nào sau đây là tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại ?

A. Có tác dụng nhiệt mạnh.                                   
B. Làm phát quang một số chất.        

C. Làm ion hóa không khí.                                      
D. Có tác dụng lên kính ảnh thích hợp.   
Câu 4: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe còn một nửa và khoảng cách từ hai khe đến màn gấp đôi so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn
A. giảm bốn lần.

B. giảm hai lần.
C. tăng hai lần.
D. tăng bốn lần.
Câu 5: Với h là hằng số Plăng, năng lượng của một phôtôn ánh sáng được xác định theo công thức
A.  ( = h(          

B. 
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C.  
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Câu 6:  Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng m và năng lượng E là

A. E= mc.                      
B. E = mc2.                 
C. 
[image: image240.wmf]m
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Câu 7: Sóng điện từ có tần số 15 MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài.     
B. Sóng trung.     
C. Sóng ngắn.      
D. Sóng cực ngắn.
Câu 8: Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến điện bộ phận không có trong mạch là 

A. mạch tách sóng.
B. mạch biến điệu.        C. mạch khuếch đại.       D. mạch phát dao động cao tần.

Câu 9: Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng

A. phản xạ ánh sáng.     
B. tán sắc ánh sáng.   
C. khúc xạ ánh sáng. 
D. giao thoa ánh sáng.
Câu 10: Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng

A. quang điện.   
B. thắp sáng.
C. nhiệt.        
D. hóa học. 
Câu 11: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo M có mức năng lượng EM về quỹ đạo K có mức năng lượng EK thì nguyên tử phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng

A.  EM – EK. 
B.  EK.


C.  EM + EK.

D.  EM.
Câu 12: Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây?

A. Lò sưởi điện trở.

B. Hồ quang điện.
C. Lò vi sóng.

D. Bếp củi.
Câu 13:  Hạt nhân  
[image: image242.wmf]7
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B.  10.


C.  7.


D.  3

Câu 14: Hiện tượng các electron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là
A. hiện tượng bức xạ electron                        

B. hiện tượng quang điện bên ngoài

C. hiện tượng quang dẫn                                

D. hiện tượng quang điện bên trong

Câu 15: Dụng cụ nào dưới đây có thể biến quang năng thành điện năng: 

A. Pin Vôn-ta
B. Pin mặt trời 

C. Acquy

D. Đinamô xe đạp 
Câu 16: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này 

A. không bị lệch khỏi phương ban đầu.  B. bị đổi màu. 
   C. bị thay đổi tần số.
D. không bị tán sắc. 

Câu 17: Trong một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tần số f của dao động điện từ tự do trong mạch được xác định bởi công thức
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Câu 18: Thực hiện thí nghiệm Iâng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là D. Nếu khoảng cách giữa hai vân sáng liền kề là i thì hệ thức nào dưới đây đúng?

A.  
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Câu 19: Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra 

A. một điện trường xoáy.
B. dòng điện và điện trường xoáy.    C. một dòng điện.   D. một từ trường. 
Câu 20: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.


B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.

C. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện.  



D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật.

Câu 21: Trong nguyên tử hiđrô ,với r0 là bán kính Bo. Khi êlectrôn đang chuyển động trên quỹ đạo N thì  bán kính quỹ đạo là

A. 25r0.
B. 36r0.           

C. 16r0.

D. 4r0.

Câu 22: Khoảng cách từ vân sáng bậc 5 đến vân tối thứ 9 ở cùng một bên vân trung tâm là

A.  14,5i.
B.  4,5i.
C.  3,5i.
D.  5,5i.

Câu 23: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35[image: image251.wmf]m

m

. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng là

A. 0,1(m.    
B. 0,2(m.    

C. 0,3(m.    

D. 0,4(m

Câu 24: Năng lượng của phôtôn là 2,8.10-19 J. Cho hằng số Planck h = 6,625.10-34 J.s ; vận tốc của ánh sáng trong chân không là c = 3.108m/s. Bước sóng của ánh sáng này là(
A. 0,45(m.
B. 0,58(m.

C. 0,66(m.

D. 0,71(m. 
Câu 25: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 2 mH và tụ điện có điện dung C = 0,2 (F. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Chu kì dao động điện từ riêng trong mạch gần bằng
A. 6,28.10-4 s.    

B. 12,57.10-4 s.    
C. 6,28.10-5 s.     
D. 12,57.10-5 s.
Câu 26: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sống 0,4 μm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,8 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là 
A. 1,44 mm.
B. 0,36 mm.
C. 1,08 mm.
D. 0,72 mm. 
Câu 27: Một mạch dao động gồm tụ có C = 125nF và cuộn cảm có L = 50(H. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện U0 = 1,2V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

A. 6.10 (2A


B. 3
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Câu 28: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn quan sát là 0,8 m. Làm thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng 
[image: image254.wmf]l

 thì trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 2,7 mm có vân tối thứ 5 tính từ vân sáng trung tâm. Giữ cố định các điều kiện khác, giảm dần khoảng cách giữa hai khe đến khi tại M có vân sáng lần thứ 3 thì khoảng cách hai khe đã giảm 
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Câu 29: Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích cực đại của một bản tụ là qo và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là Io. Khi dòng điện qua cuộn cảm bằng 
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Câu 30: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ1. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo N thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ2. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ3. Hệ thức nào dưới đây đúng?

A. 
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Câu 1: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo M có mức năng lượng EM về quỹ đạo K có mức năng lượng EK thì nguyên tử phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng

A.  EM – EK. 
B.  EK.


C.  EM + EK.

D.  EM.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.


B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.

C. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện.  



D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật.

Câu 3: Sóng điện từ có tần số 120 MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài.     
B. Sóng trung.     
C. Sóng ngắn.      
D. Sóng cực ngắn.
Câu 4: Trong một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Chu kỳ T của dao động điện từ tự do trong mạch được xác định bởi công thức
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Câu 5:  Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng m và năng lượng E là

A. E= mc.                      
B. E = mc2.                 
C. 
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Câu 6: Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra 

A. một điện trường xoáy.
B. dòng điện và điện trường xoáy.    C. một dòng điện.   D. một từ trường. 
Câu 7: Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng

A. quang điện.   
B. thắp sáng.
C. nhiệt.        
D. hóa học. 
Câu 8: Khi nói về sóng điện từ phát biểu nào sau đây sai ?

A. Sóng điện từ là sóng ngang.

B. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách hai môi trường.

C. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất.     


D. Sóng điện từ lan truyền trong chân không với tốc độ 3.108 m/s.
Câu 9: Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây?

A. Lò sưởi điện trở.

B. Hồ quang điện.
C. Lò vi sóng.

D. Bếp củi.
Câu 10: Tính chất nào sau đây là tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại ?

A. Có tác dụng nhiệt mạnh.                                   
B. Làm phát quang một số chất.        

C. Làm ion hóa không khí.                                      
D. Có tác dụng lên kính ảnh thích hợp.   
Câu 11: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe tăng gấp đôi và khoảng cách từ hai khe đến màn giảm một nửa so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn
A. giảm bốn lần.

B. giảm hai lần.
C. tăng hai lần.
D. tăng bốn lần.
Câu 12: Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng

A. phản xạ ánh sáng.     
B. tán sắc ánh sáng.   
C. khúc xạ ánh sáng. 
D. giao thoa ánh sáng.
Câu 13: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này 

A. bị lệch về phía đáy lăng kính.  B. bị đổi màu. 
   C. bị thay đổi tần số.
D. bị tán sắc. 

Câu 14: Hiện tượng nào sau đây liên quan đến sự tán sắc ánh sáng? 

A. Màu sắc lấp lánh của váng dầu trên mặt nước.  B. Màu sắc trên mặt đĩa CD khi có ánh sáng chiếu vào.

C. Màu sắc cầu vồng sau khi trời mưa. 
   D. Màu sắc trên bóng bóng xà phòng dưới ánh sáng mặt trời.

Câu 15: Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến điện, bộ phận không có trong mạch là 

A. mạch chọn sóng.

B. mạch biến điệu.        C. mạch khuếch đại.       D. mạch tách sóng.

Câu 16: Thực hiện thí nghiệm Iâng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là D. Nếu khoảng cách giữa hai vân sáng liền kề là i thì hệ thức nào dưới đây đúng?

A.  
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Câu 17: Hạt nhân [image: image281.png]23,
23,
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 có số nơtron là 

A.  12.
B.  10.


C.  11.


D.  23.

Câu 18: Với h là hằng số Plăng, năng lượng của một phôtôn ánh sáng được xác định theo công thức
A.  ( = h(          

B. 
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Câu 19: Hiện tượng các electron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là
A. hiện tượng bức xạ electron                        

B. hiện tượng quang điện bên ngoài

C. hiện tượng quang dẫn                                

D. hiện tượng quang điện bên trong

Câu 20: Dụng cụ nào dưới đây có thể biến quang năng thành điện năng: 

A. Pin Vôn-ta
B. Pin mặt trời 

C. Acquy

D. Đinamô xe đạp 
Câu 21: Trong nguyên tử hiđrô ,với r0 là bán kính Bo. Khi êlectrôn đang chuyển động trên quỹ đạo O thì  bán kính quỹ đạo là

A. 25r0.
B. 36r0.           

C. 16r0.

D. 4r0.

Câu 22: Khoảng cách từ vân tối thứ 4 đến vân sáng bậc 8 ở cùng một bên vân trung tâm là

A.  14,5i.
B.  4,5i.
C.  3,5i.
D.  5,5i.

Câu 23: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35[image: image285.wmf]m

m

. Hiện tượng quang điện sẽ xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng là

A. 0,42(m.    
B. 0,32(m.    

C. 0,38(m.    

D. 0,40(m

Câu 24: Một mạch dao động gồm tụ có C = 125nF và cuộn cảm có L = 50(H. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,06A. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện bằng 

A. 2,4V


B. 1,2V

C. 3,6V

D. 0,6V
Câu 25: Năng lượng của phôtôn là 2,8.10-19 J. Cho hằng số Planck h = 6,625.10-34 J.s ; vận tốc của ánh sáng trong chân không là c = 3.108m/s. Bước sóng của ánh sáng này là(
A. 0,45(m.
B. 0,58(m.

C. 0,66(m.

D. 0,71(m. 
Câu 26: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L = 1 mH và một tụ điện có điện dung C = 0,1 (F. Tần số riêng của mạch có giá trị gần bằng

A. 1,6.104 Hz.      
          B. 3,2.104 Hz.    
C. 1,6.103 Hz.         
D. 3,2.103 Hz.

Câu 27: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,8 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là 
A. 1,44 mm.
B. 0,36 mm.
C. 1,08 mm.
D. 0,72 mm. 
Câu 28: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,2mm. Làm thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng 
[image: image286.wmf]l

 thì trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 3,6 mm có vân tối thứ 8 tính từ vân sáng trung tâm. Giữ cố định các điều kiện khác, tăng dần khoảng cách từ hai khe đến màn cho đến khi tại M có vân sáng lần thứ 4 thì khoảng cách từ hai khe đến màn tăng thêm 1,05m. Giá trị của 
[image: image287.wmf]l
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Câu 29: Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích cực đại của một bản tụ là qo và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là Io. Khi điện tích của một bản tụ bằng      thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có độ lớn:

A. 


B.

.
C.



D.                               . 
Câu 30: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ1. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo N thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ2. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ3. Hệ thức nào dưới đây đúng?

A. 
[image: image292.wmf]213
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B.  
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Câu 1: Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng

A. quang điện.   
B. thắp sáng.
C. nhiệt.        
D. hóa học. 
Câu 2: Thực hiện thí nghiệm Iâng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là D. Nếu khoảng cách giữa hai vân sáng liền kề là i thì hệ thức nào dưới đây đúng?

A.  
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B.  
[image: image297.wmf]ai

λ = .

D


C.  
[image: image298.wmf]iD

λ = .

a

 
D.  
[image: image299.wmf]2ai

λ = .

D

 
Câu 3: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe còn một nửa và khoảng cách từ hai khe đến màn gấp đôi so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn
A. giảm bốn lần.

B. giảm hai lần.
C. tăng hai lần.
D. tăng bốn lần.
Câu 4: Với h là hằng số Plăng, năng lượng của một phôtôn ánh sáng được xác định theo công thức
A.  ( = h(          

B. 
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Câu 5:  Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng m và năng lượng E là

A. E= mc.                      
B. E = mc2.                 
C. 
[image: image303.wmf]m
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D. 
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Câu 6: Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra 

A. một điện trường xoáy.
B. dòng điện và điện trường xoáy.    C. một dòng điện.   D. một từ trường. 
Câu 7: Hiện tượng nào sau đây liên quan đến sự tán sắc ánh sáng? 

A. Màu sắc lấp lánh của váng dầu trên mặt nước.  B. Màu sắc trên mặt đĩa CD khi có ánh sáng chiếu vào.

C. Màu sắc cầu vồng sau khi trời mưa. 
   D. Màu sắc trên bóng bóng xà phòng dưới ánh sáng mặt trời.

Câu 8: Khi nói về sóng điện từ phát biểu nào sau đây sai ?

A. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất.     


B. Sóng điện từ là sóng ngang.

C. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách hai môi trường.

D. Sóng điện từ lan truyền trong chân không với tốc độ 3.108 m/s.
Câu 9: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo M có mức năng lượng EM về quỹ đạo K có mức năng lượng EK thì nguyên tử phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng

A.  EM – EK. 
B.  EK.


C.  EM + EK.

D.  EM.
Câu 10: Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây?

A. Lò sưởi điện trở.

B. Hồ quang điện.
C. Lò vi sóng.

D. Bếp củi.
Câu 11:  Hạt nhân  
[image: image305.wmf]7
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A.  4.
B.  10.


C.  7.


D.  3

Câu 12: Hiện tượng các electron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là
A. hiện tượng bức xạ electron                        

B. hiện tượng quang điện bên ngoài

C. hiện tượng quang dẫn                                

D. hiện tượng quang điện bên trong

Câu 13: Sóng điện từ có tần số 15 MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài.     
B. Sóng trung.     
C. Sóng ngắn.      
D. Sóng cực ngắn.
Câu 14: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.


B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.

C. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện.  



D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật.

Câu 15: Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến điện bộ phận không có trong mạch là 

A. mạch tách sóng.
B. mạch biến điệu.        C. mạch khuếch đại.       D. mạch phát dao động cao tần.

Câu 16: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này 

A. không bị lệch khỏi phương ban đầu.  B. bị đổi màu. 
   C. bị thay đổi tần số.
D. không bị tán sắc. 

Câu 17: Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng

A. phản xạ ánh sáng.     
B. tán sắc ánh sáng.   
C. khúc xạ ánh sáng. 
D. giao thoa ánh sáng.
Câu 18: Trong một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tần số f của dao động điện từ tự do trong mạch được xác định bởi công thức

A. 
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Câu 19: Tính chất nào sau đây là tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại ?

A. Có tác dụng nhiệt mạnh.                                   
B. Làm phát quang một số chất.        

C. Làm ion hóa không khí.                                      
D. Có tác dụng lên kính ảnh thích hợp.   
Câu 20: Dụng cụ nào dưới đây có thể biến quang năng thành điện năng: 

A. Pin Vôn-ta
B. Pin mặt trời 

C. Acquy

D. Đinamô xe đạp 
Câu 21: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35[image: image310.wmf]m

m

. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng là

A. 0,1(m.    
B. 0,2(m.    

C. 0,3(m.    

D. 0,4(m

Câu 22: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 2 mH và tụ điện có điện dung C = 0,2 (F. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Chu kì dao động điện từ riêng trong mạch gần bằng
A. 6,28.10-4 s.    

B. 12,57.10-4 s.    
C. 6,28.10-5 s.     
D. 12,57.10-5 s.
Câu 23: Khoảng cách từ vân sáng bậc 5 đến vân tối thứ 9 ở cùng một bên vân trung tâm là

A.  14,5i.
B.  4,5i.
C.  3,5i.
D.  5,5i.

Câu 24: Năng lượng của phôtôn là 2,8.10-19 J. Cho hằng số Planck h = 6,625.10-34 J.s ; vận tốc của ánh sáng trong chân không là c = 3.108m/s. Bước sóng của ánh sáng này là(
A. 0,45(m.
B. 0,58(m.

C. 0,66(m.

D. 0,71(m. 
Câu 25: Trong nguyên tử hiđrô ,với r0 là bán kính Bo. Khi êlectrôn đang chuyển động trên quỹ đạo N thì  bán kính quỹ đạo là

A. 25r0.
B. 36r0.           

C. 16r0.

D. 4r0.

Câu 26: Một mạch dao động gồm tụ có C = 125nF và cuộn cảm có L = 50(H. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện U0 = 1,2V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

A. 6.10 (2A


B. 3
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Câu 27: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sống 0,4 μm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,8 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là 
A. 1,44 mm.
B. 0,36 mm.
C. 1,08 mm.
D. 0,72 mm. 
Câu 28: Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích cực đại của một bản tụ là qo và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là Io. Khi dòng điện qua cuộn cảm bằng 
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Câu 29: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ1. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo N thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ2. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ3. Hệ thức nào dưới đây đúng?

A.  
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[image: image320.wmf]213

111

 =  - .

λλλ

  
D.  
[image: image321.wmf]213

λ = λ- λ.

 

Câu 30: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn quan sát là 0,8 m. Làm thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng 
[image: image322.wmf]l

 thì trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 2,7 mm có vân tối thứ 5 tính từ vân sáng trung tâm. Giữ cố định các điều kiện khác, giảm dần khoảng cách giữa hai khe đến khi tại M có vân sáng lần thứ 3 thì khoảng cách hai khe đã giảm 
[image: image323.wmf]1
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Câu 1: Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng

A. phản xạ ánh sáng.     
B. tán sắc ánh sáng.   
C. khúc xạ ánh sáng. 
D. giao thoa ánh sáng.
Câu 2: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này 

A. bị lệch về phía đáy lăng kính.  B. bị đổi màu. 
   C. bị thay đổi tần số.
D. bị tán sắc. 

Câu 3:  Hạt nhân [image: image330.png]23,
23,

'Na



 có số nơtron là 

A.  12.
B.  10.


C.  11.


D.  23.

Câu 4: Dụng cụ nào dưới đây có thể biến quang năng thành điện năng: 

A. Pin Vôn-ta
B. Pin mặt trời 

C. Acquy

D. Đinamô xe đạp 
Câu 5: Khi nói về sóng điện từ phát biểu nào sau đây sai ?

A. Sóng điện từ là sóng ngang.

B. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách hai môi trường.

C. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất.     


D. Sóng điện từ lan truyền trong chân không với tốc độ 3.108 m/s.
Câu 6: Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây?

A. Lò sưởi điện trở.

B. Hồ quang điện.
C. Lò vi sóng.

D. Bếp củi.
Câu 7: Hiện tượng nào sau đây liên quan đến sự tán sắc ánh sáng? 

A. Màu sắc lấp lánh của váng dầu trên mặt nước.  B. Màu sắc trên mặt đĩa CD khi có ánh sáng chiếu vào.

C. Màu sắc cầu vồng sau khi trời mưa. 
   D. Màu sắc trên bóng bóng xà phòng dưới ánh sáng mặt trời.

Câu 8: Trong một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Chu kỳ T của dao động điện từ tự do trong mạch được xác định bởi công thức
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Câu 9:  Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng m và năng lượng E là

A. E= mc.                      
B. E = mc2.                 
C. 
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Câu 10: Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra 

A. một điện trường xoáy.
B. dòng điện và điện trường xoáy.    C. một dòng điện.   D. một từ trường. 
Câu 11: Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến điện, bộ phận không có trong mạch là 

A. mạch chọn sóng.

B. mạch biến điệu.        C. mạch khuếch đại.       D. mạch tách sóng.

Câu 12: Thực hiện thí nghiệm Iâng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là D. Nếu khoảng cách giữa hai vân sáng liền kề là i thì hệ thức nào dưới đây đúng?

A.  
[image: image337.wmf]aD

λ = .

i

 
B.  
[image: image338.wmf]ai

λ = .

D


C.  
[image: image339.wmf]iD

λ = .

a

 
D.  
[image: image340.wmf]2ai

λ = .

D

 
Câu 13: Tính chất nào sau đây là tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại ?

A. Có tác dụng nhiệt mạnh.                                   
B. Làm phát quang một số chất.        

C. Làm ion hóa không khí.                                      
D. Có tác dụng lên kính ảnh thích hợp.   
Câu 14: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe tăng gấp đôi và khoảng cách từ hai khe đến màn giảm một nửa so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn
A. giảm bốn lần.

B. giảm hai lần.
C. tăng hai lần.
D. tăng bốn lần.
Câu 15: Với h là hằng số Plăng, năng lượng của một phôtôn ánh sáng được xác định theo công thức
A.  ( = h(          

B. 
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Câu 16: Hiện tượng các electron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là
A. hiện tượng bức xạ electron                        

B. hiện tượng quang điện bên ngoài

C. hiện tượng quang dẫn                                

D. hiện tượng quang điện bên trong

Câu 17: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo M có mức năng lượng EM về quỹ đạo K có mức năng lượng EK thì nguyên tử phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng

A.  EM – EK. 
B.  EK.


C.  EM + EK.

D.  EM.
Câu 18: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.


B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.

C. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện.  



D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật.

Câu 19: Sóng điện từ có tần số 120 MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài.     
B. Sóng trung.     
C. Sóng ngắn.      
D. Sóng cực ngắn.
Câu 20: Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng

A. quang điện.   
B. thắp sáng.
C. nhiệt.        
D. hóa học. 
Câu 21: Năng lượng của phôtôn là 2,8.10-19 J. Cho hằng số Planck h = 6,625.10-34 J.s ; vận tốc của ánh sáng trong chân không là c = 3.108m/s. Bước sóng của ánh sáng này là(
A. 0,45(m.
B. 0,58(m.

C. 0,66(m.

D. 0,71(m. 
Câu 22: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35[image: image344.wmf]m

m

. Hiện tượng quang điện sẽ xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng là

A. 0,42(m.    
B. 0,32(m.    

C. 0,38(m.    

D. 0,40(m

Câu 23: Khoảng cách từ vân tối thứ 4 đến vân sáng bậc 8 ở cùng một bên vân trung tâm là

A.  14,5i.
B.  4,5i.
C.  3,5i.
D.  5,5i.

Câu 24: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,8 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là 
A. 1,44 mm.
B. 0,36 mm.
C. 1,08 mm.
D. 0,72 mm. 
Câu 25: Trong nguyên tử hiđrô ,với r0 là bán kính Bo. Khi êlectrôn đang chuyển động trên quỹ đạo O thì  bán kính quỹ đạo là

A. 25r0.
B. 36r0.           

C. 16r0.

D. 4r0.

Câu 26: Một mạch dao động gồm tụ có C = 125nF và cuộn cảm có L = 50(H. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,06A. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện bằng 

A. 2,4V


B. 1,2V

C. 3,6V

D. 0,6V
Câu 27: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L = 1 mH và một tụ điện có điện dung C = 0,1 (F. Tần số riêng của mạch có giá trị gần bằng

A. 1,6.104 Hz.      
          B. 3,2.104 Hz.    
C. 1,6.103 Hz.         
D. 3,2.103 Hz.

Câu 28: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ1. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo N thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ2. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ3. Hệ thức nào dưới đây đúng?
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Câu 29: Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích cực đại của một bản tụ là qo và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là Io. Khi điện tích của một bản tụ bằng      thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có độ lớn:

A. 


B.

.
C.



D.                               . 
Câu 30: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,2mm. Làm thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng 
[image: image349.wmf]l

 thì trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 3,6 mm có vân tối thứ 8 tính từ vân sáng trung tâm. Giữ cố định các điều kiện khác, tăng dần khoảng cách từ hai khe đến màn cho đến khi tại M có vân sáng lần thứ 4 thì khoảng cách từ hai khe đến màn tăng thêm 1,05m. Giá trị của 
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Câu 1: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này 

A. không bị lệch khỏi phương ban đầu.  B. bị đổi màu. 
   C. bị thay đổi tần số.
D. không bị tán sắc. 

Câu 2: Trong một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tần số f của dao động điện từ tự do trong mạch được xác định bởi công thức
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Câu 3: Thực hiện thí nghiệm Iâng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là D. Nếu khoảng cách giữa hai vân sáng liền kề là i thì hệ thức nào dưới đây đúng?
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Câu 4: Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra 

A. một điện trường xoáy.
B. dòng điện và điện trường xoáy.    C. một dòng điện.   D. một từ trường. 
Câu 5: Hiện tượng nào sau đây liên quan đến sự tán sắc ánh sáng? 

A. Màu sắc lấp lánh của váng dầu trên mặt nước.  B. Màu sắc trên mặt đĩa CD khi có ánh sáng chiếu vào.

C. Màu sắc cầu vồng sau khi trời mưa. 
   D. Màu sắc trên bóng bóng xà phòng dưới ánh sáng mặt trời.

Câu 6: Khi nói về sóng điện từ phát biểu nào sau đây sai ?

A. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất.     


B. Sóng điện từ là sóng ngang.

C. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách hai môi trường.

D. Sóng điện từ lan truyền trong chân không với tốc độ 3.108 m/s.
Câu 7: Tính chất nào sau đây là tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại ?

A. Có tác dụng nhiệt mạnh.                                   
B. Làm phát quang một số chất.        

C. Làm ion hóa không khí.                                      
D. Có tác dụng lên kính ảnh thích hợp.   
Câu 8: Với h là hằng số Plăng, năng lượng của một phôtôn ánh sáng được xác định theo công thức
A.  ( = h(          

B. 
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Câu 9: Sóng điện từ có tần số 15 MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài.     
B. Sóng trung.     
C. Sóng ngắn.      
D. Sóng cực ngắn.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.


B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.

C. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện.  



D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật.

Câu 11: Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến điện bộ phận không có trong mạch là 

A. mạch tách sóng.
B. mạch biến điệu.        C. mạch khuếch đại.       D. mạch phát dao động cao tần.

Câu 12: Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng

A. phản xạ ánh sáng.     
B. tán sắc ánh sáng.   
C. khúc xạ ánh sáng. 
D. giao thoa ánh sáng.
Câu 13: Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng

A. quang điện.   
B. thắp sáng.
C. nhiệt.        
D. hóa học. 
Câu 14: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo M có mức năng lượng EM về quỹ đạo K có mức năng lượng EK thì nguyên tử phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng

A.  EM – EK. 
B.  EK.


C.  EM + EK.

D.  EM.
Câu 15: Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây?

A. Lò sưởi điện trở.

B. Hồ quang điện.
C. Lò vi sóng.

D. Bếp củi.
Câu 16:  Hạt nhân  
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Câu 17: Hiện tượng các electron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là
A. hiện tượng bức xạ electron                        

B. hiện tượng quang điện bên ngoài

C. hiện tượng quang dẫn                                

D. hiện tượng quang điện bên trong

Câu 18: Dụng cụ nào dưới đây có thể biến quang năng thành điện năng: 

A. Pin Vôn-ta
B. Pin mặt trời 

C. Acquy

D. Đinamô xe đạp 
Câu 19:  Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng m và năng lượng E là

A. E= mc.                      
B. E = mc2.                 
C. 
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Câu 20: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe còn một nửa và khoảng cách từ hai khe đến màn gấp đôi so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn
A. giảm bốn lần.

B. giảm hai lần.
C. tăng hai lần.
D. tăng bốn lần.
Câu 21: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35[image: image369.wmf]m

m

. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng là

A. 0,1(m.    
B. 0,2(m.    

C. 0,3(m.    

D. 0,4(m

Câu 22: Trong nguyên tử hiđrô ,với r0 là bán kính Bo. Khi êlectrôn đang chuyển động trên quỹ đạo N thì  bán kính quỹ đạo là

A. 25r0.
B. 36r0.           

C. 16r0.

D. 4r0.

Câu 23: Khoảng cách từ vân sáng bậc 5 đến vân tối thứ 9 ở cùng một bên vân trung tâm là

A.  14,5i.
B.  4,5i.
C.  3,5i.
D.  5,5i.

Câu 24: Năng lượng của phôtôn là 2,8.10-19 J. Cho hằng số Planck h = 6,625.10-34 J.s ; vận tốc của ánh sáng trong chân không là c = 3.108m/s. Bước sóng của ánh sáng này là(
A. 0,45(m.
B. 0,58(m.

C. 0,66(m.

D. 0,71(m. 
Câu 25: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sống 0,4 μm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,8 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là 
A. 1,44 mm.
B. 0,36 mm.
C. 1,08 mm.
D. 0,72 mm. 
Câu 26: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 2 mH và tụ điện có điện dung C = 0,2 (F. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Chu kì dao động điện từ riêng trong mạch gần bằng
A. 6,28.10-4 s.    

B. 12,57.10-4 s.    
C. 6,28.10-5 s.     
D. 12,57.10-5 s.
Câu 27: Một mạch dao động gồm tụ có C = 125nF và cuộn cảm có L = 50(H. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện U0 = 1,2V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

A. 6.10 (2A


B. 3
[image: image370.wmf]2
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Câu 28: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ1. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo N thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ2. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ3. Hệ thức nào dưới đây đúng?

A.  
[image: image372.wmf]213
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B.  
[image: image373.wmf]123
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C.  
[image: image374.wmf]321
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D.  
[image: image375.wmf]213
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Câu 29: Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích cực đại của một bản tụ là qo và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là Io. Khi dòng điện qua cuộn cảm bằng 
[image: image376.wmf]o
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 thì điện tích một bản tụ có độ lớn:
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Câu 30: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn quan sát là 0,8 m. Làm thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng 
[image: image381.wmf]l

 thì trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 2,7 mm có vân tối thứ 5 tính từ vân sáng trung tâm. Giữ cố định các điều kiện khác, giảm dần khoảng cách giữa hai khe đến khi tại M có vân sáng lần thứ 3 thì khoảng cách hai khe đã giảm 
[image: image382.wmf]1
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. Giá trị của 
[image: image383.wmf]l

 là:
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Câu 1: Tính chất nào sau đây là tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại ?

A. Có tác dụng nhiệt mạnh.                                   
B. Làm phát quang một số chất.        

C. Làm ion hóa không khí.                                      
D. Có tác dụng lên kính ảnh thích hợp.   
Câu 2: Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng

A. phản xạ ánh sáng.     
B. tán sắc ánh sáng.   
C. khúc xạ ánh sáng. 
D. giao thoa ánh sáng.
Câu 3: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này 

A. bị lệch về phía đáy lăng kính.  B. bị đổi màu. 
   C. bị thay đổi tần số.
D. bị tán sắc. 

Câu 4: Hiện tượng nào sau đây liên quan đến sự tán sắc ánh sáng? 

A. Màu sắc lấp lánh của váng dầu trên mặt nước.  B. Màu sắc trên mặt đĩa CD khi có ánh sáng chiếu vào.

C. Màu sắc cầu vồng sau khi trời mưa. 
   D. Màu sắc trên bóng bóng xà phòng dưới ánh sáng mặt trời.

Câu 5: Trong một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Chu kỳ T của dao động điện từ tự do trong mạch được xác định bởi công thức

A. 
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Câu 6:  Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng m và năng lượng E là

A. E= mc.                      
B. E = mc2.                 
C. 
[image: image392.wmf]m
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Câu 7: Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra 

A. một điện trường xoáy.
B. dòng điện và điện trường xoáy.    C. một dòng điện.   D. một từ trường. 
Câu 8: Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng

A. quang điện.   
B. thắp sáng.
C. nhiệt.        
D. hóa học. 
Câu 9: Khi nói về sóng điện từ phát biểu nào sau đây sai ?

A. Sóng điện từ là sóng ngang.

B. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách hai môi trường.

C. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất.     


D. Sóng điện từ lan truyền trong chân không với tốc độ 3.108 m/s.
Câu 10: Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây?

A. Lò sưởi điện trở.

B. Hồ quang điện.
C. Lò vi sóng.

D. Bếp củi.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.


B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.

C. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện.  



D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật.

Câu 12: Sóng điện từ có tần số 120 MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài.     
B. Sóng trung.     
C. Sóng ngắn.      
D. Sóng cực ngắn.
Câu 13: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe tăng gấp đôi và khoảng cách từ hai khe đến màn giảm một nửa so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn
A. giảm bốn lần.

B. giảm hai lần.
C. tăng hai lần.
D. tăng bốn lần.
Câu 14: Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến điện, bộ phận không có trong mạch là 

A. mạch chọn sóng.

B. mạch biến điệu.        C. mạch khuếch đại.       D. mạch tách sóng.

Câu 15: Thực hiện thí nghiệm Iâng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là D. Nếu khoảng cách giữa hai vân sáng liền kề là i thì hệ thức nào dưới đây đúng?

A.  
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Câu 16: Hạt nhân [image: image399.png]23,
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 có số nơtron là 

A.  12.
B.  10.


C.  11.


D.  23.

Câu 17: Với h là hằng số Plăng, năng lượng của một phôtôn ánh sáng được xác định theo công thức
A.  ( = h(          

B. 
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Câu 18: Hiện tượng các electron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là
A. hiện tượng bức xạ electron                        

B. hiện tượng quang điện bên ngoài

C. hiện tượng quang dẫn                                

D. hiện tượng quang điện bên trong

Câu 19: Dụng cụ nào dưới đây có thể biến quang năng thành điện năng: 

A. Pin Vôn-ta
B. Pin mặt trời 

C. Acquy

D. Đinamô xe đạp 
Câu 20: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo M có mức năng lượng EM về quỹ đạo K có mức năng lượng EK thì nguyên tử phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng

A.  EM – EK. 
B.  EK.


C.  EM + EK.

D.  EM.
Câu 21: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35[image: image403.wmf]m

m

. Hiện tượng quang điện sẽ xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng là

A. 0,42(m.    
B. 0,32(m.    

C. 0,38(m.    

D. 0,40(m

Câu 22: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L = 1 mH và một tụ điện có điện dung C = 0,1 (F. Tần số riêng của mạch có giá trị gần bằng

A. 1,6.104 Hz.      
          B. 3,2.104 Hz.    
C. 1,6.103 Hz.         
D. 3,2.103 Hz.

Câu 23: Năng lượng của phôtôn là 2,8.10-19 J. Cho hằng số Planck h = 6,625.10-34 J.s ; vận tốc của ánh sáng trong chân không là c = 3.108m/s. Bước sóng của ánh sáng này là(
A. 0,45(m.
B. 0,58(m.

C. 0,66(m.

D. 0,71(m. 
Câu 24: Một mạch dao động gồm tụ có C = 125nF và cuộn cảm có L = 50(H. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,06A. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện bằng

A. 2,4V


B. 1,2V

C. 3,6V

D. 0,6V
Câu 25: Trong nguyên tử hiđrô ,với r0 là bán kính Bo. Khi êlectrôn đang chuyển động trên quỹ đạo O thì  bán kính quỹ đạo là

A. 25r0.
B. 36r0.           

C. 16r0.

D. 4r0.

Câu 26: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,8 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là 
A. 1,44 mm.
B. 0,36 mm.
C. 1,08 mm.
D. 0,72 mm. 
Câu 27: Khoảng cách từ vân tối thứ 4 đến vân sáng bậc 8 ở cùng một bên vân trung tâm là

A.  14,5i.
B.  4,5i.
C.  3,5i.
D.  5,5i.

Câu 28: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ1. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo N thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ2. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ3. Hệ thức nào dưới đây đúng?

A.  
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Câu 29: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,2mm. Làm thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng 
[image: image408.wmf]l

 thì trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 3,6 mm có vân tối thứ 8 tính từ vân sáng trung tâm. Giữ cố định các điều kiện khác, tăng dần khoảng cách từ hai khe đến màn cho đến khi tại M có vân sáng lần thứ 4 thì khoảng cách từ hai khe đến màn tăng thêm 1,05m. Giá trị của 
[image: image409.wmf]l
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Câu 30: Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích cực đại của một bản tụ là qo và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là Io. Khi điện tích của một bản tụ bằng      thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có độ lớn:

A. 


B.

.
C.



D.                               . 
. 
----Hết----

	SỞ GDĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH

(Đề có 2 trang)
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

Môn: VẬT LÝ – Lớp 12

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)


Câu 1: Sóng điện từ có tần số 15 MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài.     
B. Sóng trung.     
C. Sóng ngắn.      
D. Sóng cực ngắn.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.


B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.

C. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện.  



D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật.

Câu 3: Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến điện bộ phận không có trong mạch là 

A. mạch tách sóng.
B. mạch biến điệu.        C. mạch khuếch đại.       D. mạch phát dao động cao tần.

Câu 4: Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng

A. phản xạ ánh sáng.     
B. tán sắc ánh sáng.   
C. khúc xạ ánh sáng. 
D. giao thoa ánh sáng.
Câu 5: Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng

A. quang điện.   
B. thắp sáng.
C. nhiệt.        
D. hóa học. 
Câu 6: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo M có mức năng lượng EM về quỹ đạo K có mức năng lượng EK thì nguyên tử phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng

A.  EM – EK. 
B.  EK.


C.  EM + EK.

D.  EM.
Câu 7: Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây?

A. Lò sưởi điện trở.

B. Hồ quang điện.
C. Lò vi sóng.

D. Bếp củi.
Câu 8:  Hạt nhân  
[image: image414.wmf]7
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A.  4.
B.  10.


C.  7.


D.  3

Câu 9: Hiện tượng các electron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là
A. hiện tượng bức xạ electron                        

B. hiện tượng quang điện bên ngoài

C. hiện tượng quang dẫn                                

D. hiện tượng quang điện bên trong

Câu 10: Dụng cụ nào dưới đây có thể biến quang năng thành điện năng: 

A. Pin Vôn-ta
B. Pin mặt trời 

C. Acquy

D. Đinamô xe đạp 
Câu 11: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này 

A. không bị lệch khỏi phương ban đầu.  B. bị đổi màu. 
   C. bị thay đổi tần số.
D. không bị tán sắc. 

Câu 12: Trong một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tần số f của dao động điện từ tự do trong mạch được xác định bởi công thức
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Câu 13: Thực hiện thí nghiệm Iâng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là D. Nếu khoảng cách giữa hai vân sáng liền kề là i thì hệ thức nào dưới đây đúng?
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Câu 14: Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra 

A. một điện trường xoáy.
B. dòng điện và điện trường xoáy.    C. một dòng điện.   D. một từ trường. 
Câu 15: Hiện tượng nào sau đây liên quan đến sự tán sắc ánh sáng? 

A. Màu sắc lấp lánh của váng dầu trên mặt nước.  B. Màu sắc trên mặt đĩa CD khi có ánh sáng chiếu vào.

C. Màu sắc cầu vồng sau khi trời mưa. 
   D. Màu sắc trên bóng bóng xà phòng dưới ánh sáng mặt trời.

Câu 16: Khi nói về sóng điện từ phát biểu nào sau đây sai ?

A. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất.     


B. Sóng điện từ là sóng ngang.

C. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách hai môi trường.

D. Sóng điện từ lan truyền trong chân không với tốc độ 3.108 m/s.
Câu 17: Tính chất nào sau đây là tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại ?

A. Có tác dụng nhiệt mạnh.                                   
B. Làm phát quang một số chất.        

C. Làm ion hóa không khí.                                      
D. Có tác dụng lên kính ảnh thích hợp.   
Câu 18: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe còn một nửa và khoảng cách từ hai khe đến màn gấp đôi so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn
A. giảm bốn lần.

B. giảm hai lần.
C. tăng hai lần.
D. tăng bốn lần.
Câu 19: Với h là hằng số Plăng, năng lượng của một phôtôn ánh sáng được xác định theo công thức
A.  ( = h(          

B. 
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Câu 20:  Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng m và năng lượng E là

A. E= mc.                      
B. E = mc2.                 
C. 
[image: image426.wmf]m

W

c

=

.             
D. 
[image: image427.wmf]2

m

W=

c

.

Câu 21: Khoảng cách từ vân sáng bậc 5 đến vân tối thứ 9 ở cùng một bên vân trung tâm là

A.  14,5i.
B.  4,5i.
C.  3,5i.
D.  5,5i.

Câu 22: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35[image: image428.wmf]m

m

. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng là

A. 0,1(m.    
B. 0,2(m.    

C. 0,3(m.    

D. 0,4(m

Câu 23: Năng lượng của phôtôn là 2,8.10-19 J. Cho hằng số Planck h = 6,625.10-34 J.s ; vận tốc của ánh sáng trong chân không là c = 3.108m/s. Bước sóng của ánh sáng này là(
A. 0,45(m.
B. 0,58(m.

C. 0,66(m.

D. 0,71(m. 
Câu 24: Trong nguyên tử hiđrô ,với r0 là bán kính Bo. Khi êlectrôn đang chuyển động trên quỹ đạo N thì  bán kính quỹ đạo là

A. 25r0.
B. 36r0.           

C. 16r0.

D. 4r0.

Câu 25: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 2 mH và tụ điện có điện dung C = 0,2 (F. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Chu kì dao động điện từ riêng trong mạch gần bằng
A. 6,28.10-4 s.    

B. 12,57.10-4 s.    
C. 6,28.10-5 s.     
D. 12,57.10-5 s.
Câu 26: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sống 0,4 μm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,8 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là 
A. 1,44 mm.
B. 0,36 mm.
C. 1,08 mm.
D. 0,72 mm. 
Câu 27: Một mạch dao động gồm tụ có C = 125nF và cuộn cảm có L = 50(H. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện U0 = 1,2V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

A. 6.10 (2A


B. 3
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Câu 28: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn quan sát là 0,8 m. Làm thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng 
[image: image431.wmf]l

 thì trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 2,7 mm có vân tối thứ 5 tính từ vân sáng trung tâm. Giữ cố định các điều kiện khác, giảm dần khoảng cách giữa hai khe đến khi tại M có vân sáng lần thứ 3 thì khoảng cách hai khe đã giảm 
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Câu 29: Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích cực đại của một bản tụ là qo và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là Io. Khi dòng điện qua cuộn cảm bằng 
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Câu 30: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ1. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo N thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ2. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ3. Hệ thức nào dưới đây đúng?

A. 
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----Hết----
	SỞ GDĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH

(Đề có 2 trang)
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

Môn: VẬT LÝ – Lớp 12

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)


Câu 1: Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến điện, bộ phận không có trong mạch là 

A. mạch chọn sóng.

B. mạch biến điệu.        C. mạch khuếch đại.       D. mạch tách sóng.

Câu 2: Thực hiện thí nghiệm Iâng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là D. Nếu khoảng cách giữa hai vân sáng liền kề là i thì hệ thức nào dưới đây đúng?
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Câu 3: Hạt nhân [image: image452.png]23,
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 có số nơtron là 

A.  12.
B.  10.


C.  11.


D.  23.

Câu 4: Với h là hằng số Plăng, năng lượng của một phôtôn ánh sáng được xác định theo công thức
A.  ( = h(          

B. 
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Câu 5: Hiện tượng các electron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là
A. hiện tượng bức xạ electron                        

B. hiện tượng quang điện bên ngoài

C. hiện tượng quang dẫn                                

D. hiện tượng quang điện bên trong

Câu 6: Dụng cụ nào dưới đây có thể biến quang năng thành điện năng: 

A. Pin Vôn-ta
B. Pin mặt trời 

C. Acquy

D. Đinamô xe đạp 
Câu 7: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo M có mức năng lượng EM về quỹ đạo K có mức năng lượng EK thì nguyên tử phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng

A.  EM – EK. 
B.  EK.


C.  EM + EK.

D.  EM.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.


B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.

C. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện.  



D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật.

Câu 9: Sóng điện từ có tần số 120 MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài.     
B. Sóng trung.     
C. Sóng ngắn.      
D. Sóng cực ngắn.
Câu 10: Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng

A. quang điện.   
B. thắp sáng.
C. nhiệt.        
D. hóa học. 
Câu 11: Khi nói về sóng điện từ phát biểu nào sau đây sai ?

A. Sóng điện từ là sóng ngang.

B. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách hai môi trường.

C. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất.     


D. Sóng điện từ lan truyền trong chân không với tốc độ 3.108 m/s.
Câu 12: Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây?

A. Lò sưởi điện trở.

B. Hồ quang điện.
C. Lò vi sóng.

D. Bếp củi.
Câu 13: Tính chất nào sau đây là tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại ?

A. Có tác dụng nhiệt mạnh.                                   
B. Làm phát quang một số chất.        

C. Làm ion hóa không khí.                                      
D. Có tác dụng lên kính ảnh thích hợp.   
Câu 14: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe tăng gấp đôi và khoảng cách từ hai khe đến màn giảm một nửa so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn
A. giảm bốn lần.

B. giảm hai lần.
C. tăng hai lần.
D. tăng bốn lần.
Câu 15: Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng

A. phản xạ ánh sáng.     
B. tán sắc ánh sáng.   
C. khúc xạ ánh sáng. 
D. giao thoa ánh sáng.
Câu 16: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này 

A. bị lệch về phía đáy lăng kính.  B. bị đổi màu. 
   C. bị thay đổi tần số.
D. bị tán sắc. 

Câu 17: Hiện tượng nào sau đây liên quan đến sự tán sắc ánh sáng? 

A. Màu sắc lấp lánh của váng dầu trên mặt nước.  B. Màu sắc trên mặt đĩa CD khi có ánh sáng chiếu vào.

C. Màu sắc cầu vồng sau khi trời mưa. 
   D. Màu sắc trên bóng bóng xà phòng dưới ánh sáng mặt trời.

Câu 18: Trong một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Chu kỳ T của dao động điện từ tự do trong mạch được xác định bởi công thức
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Câu 19:  Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng m và năng lượng E là

A. E= mc.                      
B. E = mc2.                 
C. 
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Câu 20: Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra 

A. một điện trường xoáy.
B. dòng điện và điện trường xoáy.    C. một dòng điện.   D. một từ trường. 
Câu 21: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L = 1 mH và một tụ điện có điện dung C = 0,1 (F. Tần số riêng của mạch có giá trị gần bằng

A. 1,6.104 Hz.      
          B. 3,2.104 Hz.    
C. 1,6.103 Hz.         
D. 3,2.103 Hz.

Câu 22: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,8 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là 
A. 1,44 mm.
B. 0,36 mm.
C. 1,08 mm.
D. 0,72 mm. 
Câu 23: Một mạch dao động gồm tụ có C = 125nF và cuộn cảm có L = 50(H. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,06A. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện bằng

A. 2,4V


B. 1,2V

C. 3,6V

D. 0,6V
Câu 24: Năng lượng của phôtôn là 2,8.10-19 J. Cho hằng số Planck h = 6,625.10-34 J.s ; vận tốc của ánh sáng trong chân không là c = 3.108m/s. Bước sóng của ánh sáng này là(
A. 0,45(m.
B. 0,58(m.

C. 0,66(m.

D. 0,71(m. 
Câu 25: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35[image: image462.wmf]m

m

. Hiện tượng quang điện sẽ xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng là

A. 0,42(m.    
B. 0,32(m.    

C. 0,38(m.    

D. 0,40(m

Câu 26: Trong nguyên tử hiđrô ,với r0 là bán kính Bo. Khi êlectrôn đang chuyển động trên quỹ đạo O thì  bán kính quỹ đạo là

A. 25r0.
B. 36r0.           

C. 16r0.

D. 4r0.

Câu 27: Khoảng cách từ vân tối thứ 4 đến vân sáng bậc 8 ở cùng một bên vân trung tâm là

A.  14,5i.
B.  4,5i.
C.  3,5i.
D.  5,5i.

Câu 28: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,2mm. Làm thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng 
[image: image463.wmf]l

 thì trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 3,6 mm có vân tối thứ 8 tính từ vân sáng trung tâm. Giữ cố định các điều kiện khác, tăng dần khoảng cách từ hai khe đến màn cho đến khi tại M có vân sáng lần thứ 4 thì khoảng cách từ hai khe đến màn tăng thêm 1,05m. Giá trị của 
[image: image464.wmf]l

 là:

A. 
[image: image465.wmf]0,72m

m

.
B. 
[image: image466.wmf]0,64m

m

.
C. 
[image: image467.wmf]0,48m

m

.
D. 
[image: image468.wmf]0,45m

m

.
Câu 29: Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích cực đại của một bản tụ là qo và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là Io. Khi điện tích của một bản tụ bằng      thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có độ lớn:

A. 


B.

.
C.



D.                               . 
Câu 30: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ1. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo N thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ2. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ3. Hệ thức nào dưới đây đúng?

A. 
[image: image469.wmf]213

λ = λ- λ.

  
B.  
[image: image470.wmf]123
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C.  
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Câu 1: Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây?

A. Lò sưởi điện trở.

B. Hồ quang điện.
C. Lò vi sóng.

D. Bếp củi.
Câu 2:  Hạt nhân  
[image: image473.wmf]7

3

Li

có số nơtron là 

A.  4.
B.  10.


C.  7.


D.  3

Câu 3: Hiện tượng các electron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là
A. hiện tượng bức xạ electron                        

B. hiện tượng quang điện bên ngoài

C. hiện tượng quang dẫn                                

D. hiện tượng quang điện bên trong

Câu 4: Sóng điện từ có tần số 15 MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài.     
B. Sóng trung.     
C. Sóng ngắn.      
D. Sóng cực ngắn.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.


B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.

C. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện.  



D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật.

Câu 6: Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến điện bộ phận không có trong mạch là 

A. mạch tách sóng.
B. mạch biến điệu.        C. mạch khuếch đại.       D. mạch phát dao động cao tần.

Câu 7: Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng

A. phản xạ ánh sáng.     
B. tán sắc ánh sáng.   
C. khúc xạ ánh sáng. 
D. giao thoa ánh sáng.
Câu 8: Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng

A. quang điện.   
B. thắp sáng.
C. nhiệt.        
D. hóa học. 
Câu 9: Thực hiện thí nghiệm Iâng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là D. Nếu khoảng cách giữa hai vân sáng liền kề là i thì hệ thức nào dưới đây đúng?

A.  
[image: image474.wmf]aD

λ = .

i

 
B.  
[image: image475.wmf]ai
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C.  
[image: image476.wmf]iD
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Câu 10: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe còn một nửa và khoảng cách từ hai khe đến màn gấp đôi so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn
A. giảm bốn lần.

B. giảm hai lần.
C. tăng hai lần.
D. tăng bốn lần.
Câu 11: Với h là hằng số Plăng, năng lượng của một phôtôn ánh sáng được xác định theo công thức
A.  ( = h(          

B. 
[image: image478.wmf]ch
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C.  
[image: image479.wmf]c
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Câu 12:  Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng m và năng lượng E là

A. E= mc.                      
B. E = mc2.                 
C. 
[image: image481.wmf]m
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Câu 13: Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra 

A. một điện trường xoáy.
B. dòng điện và điện trường xoáy.    C. một dòng điện.   D. một từ trường. 
Câu 14: Hiện tượng nào sau đây liên quan đến sự tán sắc ánh sáng? 

A. Màu sắc lấp lánh của váng dầu trên mặt nước.  B. Màu sắc trên mặt đĩa CD khi có ánh sáng chiếu vào.

C. Màu sắc cầu vồng sau khi trời mưa. 
   D. Màu sắc trên bóng bóng xà phòng dưới ánh sáng mặt trời.

Câu 15: Khi nói về sóng điện từ phát biểu nào sau đây sai ?

A. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất.     


B. Sóng điện từ là sóng ngang.

C. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách hai môi trường.

D. Sóng điện từ lan truyền trong chân không với tốc độ 3.108 m/s.
Câu 16: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo M có mức năng lượng EM về quỹ đạo K có mức năng lượng EK thì nguyên tử phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng

A.  EM – EK. 
B.  EK.


C.  EM + EK.

D.  EM.
Câu 17: Dụng cụ nào dưới đây có thể biến quang năng thành điện năng: 

A. Pin Vôn-ta
B. Pin mặt trời 

C. Acquy

D. Đinamô xe đạp 
Câu 18: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này 

A. không bị lệch khỏi phương ban đầu.  B. bị đổi màu. 
   C. bị thay đổi tần số.
D. không bị tán sắc. 

Câu 19: Trong một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tần số f của dao động điện từ tự do trong mạch được xác định bởi công thức

A. 
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Câu 20: Tính chất nào sau đây là tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại ?

A. Có tác dụng nhiệt mạnh.                                   
B. Làm phát quang một số chất.        

C. Làm ion hóa không khí.                                      
D. Có tác dụng lên kính ảnh thích hợp.   
Câu 21: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 2 mH và tụ điện có điện dung C = 0,2 (F. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Chu kì dao động điện từ riêng trong mạch gần bằng
A. 6,28.10-4 s.    

B. 12,57.10-4 s.    
C. 6,28.10-5 s.     
D. 12,57.10-5 s.
Câu 22: Khoảng cách từ vân sáng bậc 5 đến vân tối thứ 9 ở cùng một bên vân trung tâm là

A.  14,5i.
B.  4,5i.
C.  3,5i.
D.  5,5i.

Câu 23: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35[image: image487.wmf]m

m

. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng là

A. 0,1(m.    
B. 0,2(m.    

C. 0,3(m.    

D. 0,4(m

Câu 24: Năng lượng của phôtôn là 2,8.10-19 J. Cho hằng số Planck h = 6,625.10-34 J.s ; vận tốc của ánh sáng trong chân không là c = 3.108m/s. Bước sóng của ánh sáng này là(
A. 0,45(m.
B. 0,58(m.

C. 0,66(m.

D. 0,71(m. 
Câu 25: Trong nguyên tử hiđrô ,với r0 là bán kính Bo. Khi êlectrôn đang chuyển động trên quỹ đạo N thì  bán kính quỹ đạo là

A. 25r0.
B. 36r0.           

C. 16r0.

D. 4r0.

Câu 26: Một mạch dao động gồm tụ có C = 125nF và cuộn cảm có L = 50(H. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện U0 = 1,2V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

A. 6.10 (2A


B. 3
[image: image488.wmf]2
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C. 3
[image: image489.wmf]2
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Câu 27: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sống 0,4 μm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,8 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là 
A. 1,44 mm.
B. 0,36 mm.
C. 1,08 mm.
D. 0,72 mm. 
Câu 28: Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích cực đại của một bản tụ là qo và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là Io. Khi dòng điện qua cuộn cảm bằng 
[image: image490.wmf]o
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Câu 29: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ1. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo N thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ2. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ3. Hệ thức nào dưới đây đúng?

A.  
[image: image495.wmf]321
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C. 
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Câu 30: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn quan sát là 0,8 m. Làm thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng 
[image: image499.wmf]l

 thì trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 2,7 mm có vân tối thứ 5 tính từ vân sáng trung tâm. Giữ cố định các điều kiện khác, giảm dần khoảng cách giữa hai khe đến khi tại M có vân sáng lần thứ 3 thì khoảng cách hai khe đã giảm 
[image: image500.wmf]1
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 là:
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Câu 1: Với h là hằng số Plăng, năng lượng của một phôtôn ánh sáng được xác định theo công thức
A.  ( = h(          

B. 
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Câu 2: Hiện tượng các electron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là
A. hiện tượng bức xạ electron                        

B. hiện tượng quang điện bên ngoài

C. hiện tượng quang dẫn                                

D. hiện tượng quang điện bên trong

Câu 3: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo M có mức năng lượng EM về quỹ đạo K có mức năng lượng EK thì nguyên tử phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng

A.  EM – EK. 
B.  EK.


C.  EM + EK.

D.  EM.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.


B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.

C. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện.  



D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật.

Câu 5: Sóng điện từ có tần số 120 MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài.     
B. Sóng trung.     
C. Sóng ngắn.      
D. Sóng cực ngắn.
Câu 6: Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng

A. quang điện.   
B. thắp sáng.
C. nhiệt.        
D. hóa học. 
Câu 7: Khi nói về sóng điện từ phát biểu nào sau đây sai ?

A. Sóng điện từ là sóng ngang.

B. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách hai môi trường.

C. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất.     


D. Sóng điện từ lan truyền trong chân không với tốc độ 3.108 m/s.
Câu 8: Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây?

A. Lò sưởi điện trở.

B. Hồ quang điện.
C. Lò vi sóng.

D. Bếp củi.
Câu 9: Hiện tượng nào sau đây liên quan đến sự tán sắc ánh sáng? 

A. Màu sắc lấp lánh của váng dầu trên mặt nước.  B. Màu sắc trên mặt đĩa CD khi có ánh sáng chiếu vào.

C. Màu sắc cầu vồng sau khi trời mưa. 
   D. Màu sắc trên bóng bóng xà phòng dưới ánh sáng mặt trời.

Câu 10: Trong một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Chu kỳ T của dao động điện từ tự do trong mạch được xác định bởi công thức
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Câu 11:  Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng m và năng lượng E là

A. E= mc.                      
B. E = mc2.                 
C. 
[image: image513.wmf]m

W

c

=

.             
D. 
[image: image514.wmf]2

m

W=

c

.

Câu 12: Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra 

A. một điện trường xoáy.
B. dòng điện và điện trường xoáy.    C. một dòng điện.   D. một từ trường. 
Câu 13: Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến điện, bộ phận không có trong mạch là 

A. mạch chọn sóng.

B. mạch biến điệu.        C. mạch khuếch đại.       D. mạch tách sóng.

Câu 14: Thực hiện thí nghiệm Iâng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là D. Nếu khoảng cách giữa hai vân sáng liền kề là i thì hệ thức nào dưới đây đúng?

A.  
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Câu 15: Tính chất nào sau đây là tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại ?

A. Có tác dụng nhiệt mạnh.                                   
B. Làm phát quang một số chất.        

C. Làm ion hóa không khí.                                      
D. Có tác dụng lên kính ảnh thích hợp.   
Câu 16: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe tăng gấp đôi và khoảng cách từ hai khe đến màn giảm một nửa so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn
A. giảm bốn lần.

B. giảm hai lần.
C. tăng hai lần.
D. tăng bốn lần.
Câu 17: Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng

A. phản xạ ánh sáng.     
B. tán sắc ánh sáng.   
C. khúc xạ ánh sáng. 
D. giao thoa ánh sáng.
Câu 18: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này 

A. bị lệch về phía đáy lăng kính.  B. bị đổi màu. 
   C. bị thay đổi tần số.
D. bị tán sắc. 

Câu 19: Hạt nhân [image: image520.png]23,
23,
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 có số nơtron là 

A.  12.
B.  10.


C.  11.


D.  23.

Câu 20: Dụng cụ nào dưới đây có thể biến quang năng thành điện năng: 

A. Pin Vôn-ta
B. Pin mặt trời 

C. Acquy

D. Đinamô xe đạp 
Câu 21: Trong nguyên tử hiđrô ,với r0 là bán kính Bo. Khi êlectrôn đang chuyển động trên quỹ đạo O thì  bán kính quỹ đạo là

A. 25r0.
B. 36r0.           

C. 16r0.

D. 4r0.

Câu 22: Khoảng cách từ vân tối thứ 4 đến vân sáng bậc 8 ở cùng một bên vân trung tâm là

A.  14,5i.
B.  4,5i.
C.  3,5i.
D.  5,5i.

Câu 23: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,8 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là 
A. 1,44 mm.
B. 0,36 mm.
C. 1,08 mm.
D. 0,72 mm. 
Câu 24: Một mạch dao động gồm tụ có C = 125nF và cuộn cảm có L = 50(H. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,06A. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện bằng

A. 2,4V


B. 1,2V

C. 3,6V

D. 0,6V
Câu 25: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L = 1 mH và một tụ điện có điện dung C = 0,1 (F. Tần số riêng của mạch có giá trị gần bằng

A. 1,6.104 Hz.      
          B. 3,2.104 Hz.    
C. 1,6.103 Hz.         
D. 3,2.103 Hz.

Câu 26: Năng lượng của phôtôn là 2,8.10-19 J. Cho hằng số Planck h = 6,625.10-34 J.s ; vận tốc của ánh sáng trong chân không là c = 3.108m/s. Bước sóng của ánh sáng này là(
A. 0,45(m.
B. 0,58(m.

C. 0,66(m.

D. 0,71(m. 
Câu 27: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35[image: image521.wmf]m

m

. Hiện tượng quang điện sẽ xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng là

A. 0,42(m.    
B. 0,32(m.    

C. 0,38(m.    

D. 0,40(m

Câu 28: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ1. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo N thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ2. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ3. Hệ thức nào dưới đây đúng?

A. 
[image: image522.wmf]213
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Câu 29: Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích cực đại của một bản tụ là qo và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là Io. Khi điện tích của một bản tụ bằng      thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có độ lớn:

A. 


B.

.
C.



D.                               . 
Câu 30: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,2mm. Làm thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng 
[image: image526.wmf]l

 thì trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 3,6 mm có vân tối thứ 8 tính từ vân sáng trung tâm. Giữ cố định các điều kiện khác, tăng dần khoảng cách từ hai khe đến màn cho đến khi tại M có vân sáng lần thứ 4 thì khoảng cách từ hai khe đến màn tăng thêm 1,05m. Giá trị của 
[image: image527.wmf]l

 là:
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----Hết----

	SỞ GDĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH

(Đề có 2 trang)
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

Môn: VẬT LÝ – Lớp 12

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)


Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.


B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.

C. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện.  



D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật.

Câu 2: Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến điện bộ phận không có trong mạch là 

A. mạch tách sóng.
B. mạch biến điệu.        C. mạch khuếch đại.       D. mạch phát dao động cao tần.

Câu 3: Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng

A. phản xạ ánh sáng.     
B. tán sắc ánh sáng.   
C. khúc xạ ánh sáng. 
D. giao thoa ánh sáng.
Câu 4: Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng

A. quang điện.   
B. thắp sáng.
C. nhiệt.        
D. hóa học. 
Câu 5: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo M có mức năng lượng EM về quỹ đạo K có mức năng lượng EK thì nguyên tử phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng

A.  EM – EK. 
B.  EK.


C.  EM + EK.

D.  EM.
Câu 6: Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây?

A. Lò sưởi điện trở.

B. Hồ quang điện.
C. Lò vi sóng.

D. Bếp củi.
Câu 7:  Hạt nhân  
[image: image532.wmf]7
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A.  4.
B.  10.


C.  7.


D.  3

Câu 8: Hiện tượng các electron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là
A. hiện tượng bức xạ electron                        

B. hiện tượng quang điện bên ngoài

C. hiện tượng quang dẫn                                

D. hiện tượng quang điện bên trong

Câu 9: Dụng cụ nào dưới đây có thể biến quang năng thành điện năng: 

A. Pin Vôn-ta
B. Pin mặt trời 

C. Acquy

D. Đinamô xe đạp 
Câu 10:  Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng m và năng lượng E là

A. E= mc.                      
B. E = mc2.                 
C. 
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Câu 11: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe còn một nửa và khoảng cách từ hai khe đến màn gấp đôi so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn
A. giảm bốn lần.

B. giảm hai lần.
C. tăng hai lần.
D. tăng bốn lần.
Câu 12: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này 

A. không bị lệch khỏi phương ban đầu.  B. bị đổi màu. 
   C. bị thay đổi tần số.
D. không bị tán sắc. 

Câu 13: Trong một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tần số f của dao động điện từ tự do trong mạch được xác định bởi công thức

A. 
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Câu 14: Thực hiện thí nghiệm Iâng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là D. Nếu khoảng cách giữa hai vân sáng liền kề là i thì hệ thức nào dưới đây đúng?

A.  
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Câu 15: Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra 

A. một điện trường xoáy.
B. dòng điện và điện trường xoáy.    C. một dòng điện.   D. một từ trường. 
Câu 16: Hiện tượng nào sau đây liên quan đến sự tán sắc ánh sáng? 

A. Màu sắc lấp lánh của váng dầu trên mặt nước.  B. Màu sắc trên mặt đĩa CD khi có ánh sáng chiếu vào.

C. Màu sắc cầu vồng sau khi trời mưa. 
   D. Màu sắc trên bóng bóng xà phòng dưới ánh sáng mặt trời.

Câu 17: Khi nói về sóng điện từ phát biểu nào sau đây sai ?

A. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất.     


B. Sóng điện từ là sóng ngang.

C. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách hai môi trường.

D. Sóng điện từ lan truyền trong chân không với tốc độ 3.108 m/s.
Câu 18: Tính chất nào sau đây là tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại ?

A. Có tác dụng nhiệt mạnh.                                   
B. Làm phát quang một số chất.        

C. Làm ion hóa không khí.                                      
D. Có tác dụng lên kính ảnh thích hợp.   
Câu 19: Với h là hằng số Plăng, năng lượng của một phôtôn ánh sáng được xác định theo công thức
A.  ( = h(          

B. 
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Câu 20: Sóng điện từ có tần số 15 MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài.     
B. Sóng trung.     
C. Sóng ngắn.      
D. Sóng cực ngắn.
Câu 21: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35[image: image546.wmf]m

m

. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng là

A. 0,1(m.    
B. 0,2(m.    

C. 0,3(m.    

D. 0,4(m

Câu 22: Năng lượng của phôtôn là 2,8.10-19 J. Cho hằng số Planck h = 6,625.10-34 J.s ; vận tốc của ánh sáng trong chân không là c = 3.108m/s. Bước sóng của ánh sáng này là(
A. 0,45(m.
B. 0,58(m.

C. 0,66(m.

D. 0,71(m. 
Câu 23: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sống 0,4 μm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,8 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là 
A. 1,44 mm.
B. 0,36 mm.
C. 1,08 mm.
D. 0,72 mm. 
Câu 24: Trong nguyên tử hiđrô ,với r0 là bán kính Bo. Khi êlectrôn đang chuyển động trên quỹ đạo N thì  bán kính quỹ đạo là

A. 25r0.
B. 36r0.           

C. 16r0.

D. 4r0.

Câu 25: Khoảng cách từ vân sáng bậc 5 đến vân tối thứ 9 ở cùng một bên vân trung tâm là

A.  14,5i.
B.  4,5i.
C.  3,5i.
D.  5,5i.

Câu 26: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 2 mH và tụ điện có điện dung C = 0,2 (F. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Chu kì dao động điện từ riêng trong mạch gần bằng
A. 6,28.10-4 s.    

B. 12,57.10-4 s.    
C. 6,28.10-5 s.     
D. 12,57.10-5 s.
Câu 27: Một mạch dao động gồm tụ có C = 125nF và cuộn cảm có L = 50(H. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện U0 = 1,2V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

A. 6.10 (2A


B. 3
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Câu 28: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ1. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo N thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ2. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ3. Hệ thức nào dưới đây đúng?

A.  
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C.  
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D.  
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Câu 29: Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích cực đại của một bản tụ là qo và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là Io. Khi dòng điện qua cuộn cảm bằng 
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Câu 30: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn quan sát là 0,8 m. Làm thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng 
[image: image558.wmf]l

 thì trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 2,7 mm có vân tối thứ 5 tính từ vân sáng trung tâm. Giữ cố định các điều kiện khác, giảm dần khoảng cách giữa hai khe đến khi tại M có vân sáng lần thứ 3 thì khoảng cách hai khe đã giảm 
[image: image559.wmf]1
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Câu 1: Khi nói về sóng điện từ phát biểu nào sau đây sai ?

A. Sóng điện từ là sóng ngang.

B. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách hai môi trường.

C. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất.     


D. Sóng điện từ lan truyền trong chân không với tốc độ 3.108 m/s.
Câu 2: Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây?

A. Lò sưởi điện trở.

B. Hồ quang điện.
C. Lò vi sóng.

D. Bếp củi.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.


B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.

C. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện.  



D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật.

Câu 4: Sóng điện từ có tần số 120 MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài.     
B. Sóng trung.     
C. Sóng ngắn.      
D. Sóng cực ngắn.
Câu 5: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe tăng gấp đôi và khoảng cách từ hai khe đến màn giảm một nửa so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn
A. giảm bốn lần.

B. giảm hai lần.
C. tăng hai lần.
D. tăng bốn lần.
Câu 6: Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến điện, bộ phận không có trong mạch là 

A. mạch chọn sóng.

B. mạch biến điệu.        C. mạch khuếch đại.       D. mạch tách sóng.

Câu 7: Hiện tượng các electron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là
A. hiện tượng bức xạ electron                        

B. hiện tượng quang điện bên ngoài

C. hiện tượng quang dẫn                                

D. hiện tượng quang điện bên trong

Câu 8: Dụng cụ nào dưới đây có thể biến quang năng thành điện năng: 

A. Pin Vôn-ta
B. Pin mặt trời 

C. Acquy

D. Đinamô xe đạp 
Câu 9: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo M có mức năng lượng EM về quỹ đạo K có mức năng lượng EK thì nguyên tử phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng

A.  EM – EK. 
B.  EK.


C.  EM + EK.

D.  EM.
Câu 10: Thực hiện thí nghiệm Iâng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là D. Nếu khoảng cách giữa hai vân sáng liền kề là i thì hệ thức nào dưới đây đúng?
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Câu 11: Tính chất nào sau đây là tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại ?

A. Có tác dụng nhiệt mạnh.                                   
B. Làm phát quang một số chất.        

C. Làm ion hóa không khí.                                      
D. Có tác dụng lên kính ảnh thích hợp.   
Câu 12: Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng

A. phản xạ ánh sáng.     
B. tán sắc ánh sáng.   
C. khúc xạ ánh sáng. 
D. giao thoa ánh sáng.
Câu 13: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này 

A. bị lệch về phía đáy lăng kính.  B. bị đổi màu. 
   C. bị thay đổi tần số.
D. bị tán sắc. 

Câu 14: Hiện tượng nào sau đây liên quan đến sự tán sắc ánh sáng? 

A. Màu sắc lấp lánh của váng dầu trên mặt nước.  B. Màu sắc trên mặt đĩa CD khi có ánh sáng chiếu vào.

C. Màu sắc cầu vồng sau khi trời mưa. 
   D. Màu sắc trên bóng bóng xà phòng dưới ánh sáng mặt trời.

Câu 15: Trong một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Chu kỳ T của dao động điện từ tự do trong mạch được xác định bởi công thức
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Câu 16:  Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng m và năng lượng E là

A. E= mc.                      
B. E = mc2.                 
C. 
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Câu 17: Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra 

A. một điện trường xoáy.
B. dòng điện và điện trường xoáy.    C. một dòng điện.   D. một từ trường. 
Câu 18: Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng

A. quang điện.   
B. thắp sáng.
C. nhiệt.        
D. hóa học. 
Câu 19:  Hạt nhân [image: image576.png]23,
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A.  12.
B.  10.


C.  11.


D.  23.

Câu 20: Với h là hằng số Plăng, năng lượng của một phôtôn ánh sáng được xác định theo công thức
A.  ( = h(          

B. 
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Câu 21: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L = 1 mH và một tụ điện có điện dung C = 0,1 (F. Tần số riêng của mạch có giá trị gần bằng

A. 1,6.104 Hz.      
          B. 3,2.104 Hz.    
C. 1,6.103 Hz.         
D. 3,2.103 Hz.

Câu 22: Năng lượng của phôtôn là 2,8.10-19 J. Cho hằng số Planck h = 6,625.10-34 J.s ; vận tốc của ánh sáng trong chân không là c = 3.108m/s. Bước sóng của ánh sáng này là(
A. 0,45(m.
B. 0,58(m.

C. 0,66(m.

D. 0,71(m. 
Câu 23: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35[image: image580.wmf]m

m

. Hiện tượng quang điện sẽ xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng là

A. 0,42(m.    
B. 0,32(m.    

C. 0,38(m.    

D. 0,40(m

Câu 24: Trong nguyên tử hiđrô ,với r0 là bán kính Bo. Khi êlectrôn đang chuyển động trên quỹ đạo O thì  bán kính quỹ đạo là

A. 25r0.
B. 36r0.           

C. 16r0.

D. 4r0.

Câu 25: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,8 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là 
A. 1,44 mm.
B. 0,36 mm.
C. 1,08 mm.
D. 0,72 mm. 
Câu 26: Khoảng cách từ vân tối thứ 4 đến vân sáng bậc 8 ở cùng một bên vân trung tâm là

A.  14,5i.
B.  4,5i.
C.  3,5i.
D.  5,5i.

Câu 27: Một mạch dao động gồm tụ có C = 125nF và cuộn cảm có L = 50(H. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,06A. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện bằng

A. 2,4V


B. 1,2V

C. 3,6V

D. 0,6V
Câu 28: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ1. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo N thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ2. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ3. Hệ thức nào dưới đây đúng?

A.  
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Câu 29: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,2mm. Làm thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng 
[image: image585.wmf]l

 thì trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 3,6 mm có vân tối thứ 8 tính từ vân sáng trung tâm. Giữ cố định các điều kiện khác, tăng dần khoảng cách từ hai khe đến màn cho đến khi tại M có vân sáng lần thứ 4 thì khoảng cách từ hai khe đến màn tăng thêm 1,05m. Giá trị của 
[image: image586.wmf]l
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Câu 30: Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích cực đại của một bản tụ là qo và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là Io. Khi điện tích của một bản tụ bằng      thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có độ lớn:

A. 


B.

.
C.



D.                               . 
. 
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Câu 1: Hiện tượng nào sau đây liên quan đến sự tán sắc ánh sáng? 

A. Màu sắc lấp lánh của váng dầu trên mặt nước.  B. Màu sắc trên mặt đĩa CD khi có ánh sáng chiếu vào.

C. Màu sắc cầu vồng sau khi trời mưa. 
   D. Màu sắc trên bóng bóng xà phòng dưới ánh sáng mặt trời.

Câu 2: Khi nói về sóng điện từ phát biểu nào sau đây sai ?

A. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất.     


B. Sóng điện từ là sóng ngang.

C. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách hai môi trường.

D. Sóng điện từ lan truyền trong chân không với tốc độ 3.108 m/s.
Câu 3: Tính chất nào sau đây là tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại ?

A. Có tác dụng nhiệt mạnh.                                   
B. Làm phát quang một số chất.        

C. Làm ion hóa không khí.                                      
D. Có tác dụng lên kính ảnh thích hợp.   
Câu 4: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe còn một nửa và khoảng cách từ hai khe đến màn gấp đôi so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn
A. giảm bốn lần.

B. giảm hai lần.
C. tăng hai lần.
D. tăng bốn lần.
Câu 5: Với h là hằng số Plăng, năng lượng của một phôtôn ánh sáng được xác định theo công thức
A.  ( = h(          

B. 
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Câu 6:  Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng m và năng lượng E là

A. E= mc.                      
B. E = mc2.                 
C. 
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Câu 7: Sóng điện từ có tần số 15 MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài.     
B. Sóng trung.     
C. Sóng ngắn.      
D. Sóng cực ngắn.
Câu 8: Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến điện bộ phận không có trong mạch là 

A. mạch tách sóng.
B. mạch biến điệu.        C. mạch khuếch đại.       D. mạch phát dao động cao tần.

Câu 9: Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng

A. phản xạ ánh sáng.     
B. tán sắc ánh sáng.   
C. khúc xạ ánh sáng. 
D. giao thoa ánh sáng.
Câu 10: Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng

A. quang điện.   
B. thắp sáng.
C. nhiệt.        
D. hóa học. 
Câu 11: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo M có mức năng lượng EM về quỹ đạo K có mức năng lượng EK thì nguyên tử phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng

A.  EM – EK. 
B.  EK.


C.  EM + EK.

D.  EM.
Câu 12: Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây?

A. Lò sưởi điện trở.

B. Hồ quang điện.
C. Lò vi sóng.

D. Bếp củi.
Câu 13:  Hạt nhân  
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Câu 14: Hiện tượng các electron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là
A. hiện tượng bức xạ electron                        

B. hiện tượng quang điện bên ngoài

C. hiện tượng quang dẫn                                

D. hiện tượng quang điện bên trong

Câu 15: Dụng cụ nào dưới đây có thể biến quang năng thành điện năng: 

A. Pin Vôn-ta
B. Pin mặt trời 

C. Acquy

D. Đinamô xe đạp 
Câu 16: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này 

A. không bị lệch khỏi phương ban đầu.  B. bị đổi màu. 
   C. bị thay đổi tần số.
D. không bị tán sắc. 

Câu 17: Trong một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tần số f của dao động điện từ tự do trong mạch được xác định bởi công thức
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Câu 18: Thực hiện thí nghiệm Iâng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là D. Nếu khoảng cách giữa hai vân sáng liền kề là i thì hệ thức nào dưới đây đúng?

A.  
[image: image601.wmf]aD
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Câu 19: Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra 

A. một điện trường xoáy.
B. dòng điện và điện trường xoáy.    C. một dòng điện.   D. một từ trường. 
Câu 20: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.


B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.

C. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện.  



D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật.

Câu 21: Trong nguyên tử hiđrô ,với r0 là bán kính Bo. Khi êlectrôn đang chuyển động trên quỹ đạo N thì  bán kính quỹ đạo là

A. 25r0.
B. 36r0.           

C. 16r0.

D. 4r0.

Câu 22: Khoảng cách từ vân sáng bậc 5 đến vân tối thứ 9 ở cùng một bên vân trung tâm là

A.  14,5i.
B.  4,5i.
C.  3,5i.
D.  5,5i.

Câu 23: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35[image: image605.wmf]m

m

. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng là

A. 0,1(m.    
B. 0,2(m.    

C. 0,3(m.    

D. 0,4(m

Câu 24: Năng lượng của phôtôn là 2,8.10-19 J. Cho hằng số Planck h = 6,625.10-34 J.s ; vận tốc của ánh sáng trong chân không là c = 3.108m/s. Bước sóng của ánh sáng này là(
A. 0,45(m.
B. 0,58(m.

C. 0,66(m.

D. 0,71(m. 
Câu 25: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 2 mH và tụ điện có điện dung C = 0,2 (F. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Chu kì dao động điện từ riêng trong mạch gần bằng
A. 6,28.10-4 s.    

B. 12,57.10-4 s.    
C. 6,28.10-5 s.     
D. 12,57.10-5 s.
Câu 26: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sống 0,4 μm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,8 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là 
A. 1,44 mm.
B. 0,36 mm.
C. 1,08 mm.
D. 0,72 mm. 
Câu 27: Một mạch dao động gồm tụ có C = 125nF và cuộn cảm có L = 50(H. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện U0 = 1,2V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

A. 6.10 (2A


B. 3
[image: image606.wmf]2
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C. 3
[image: image607.wmf]2
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Câu 28: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn quan sát là 0,8 m. Làm thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng 
[image: image608.wmf]l

 thì trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 2,7 mm có vân tối thứ 5 tính từ vân sáng trung tâm. Giữ cố định các điều kiện khác, giảm dần khoảng cách giữa hai khe đến khi tại M có vân sáng lần thứ 3 thì khoảng cách hai khe đã giảm 
[image: image609.wmf]1
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C. 
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Câu 29: Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích cực đại của một bản tụ là qo và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là Io. Khi dòng điện qua cuộn cảm bằng 
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Câu 30: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ1. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo N thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ2. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ3. Hệ thức nào dưới đây đúng?

A. 
[image: image620.wmf]123
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Câu 1: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo M có mức năng lượng EM về quỹ đạo K có mức năng lượng EK thì nguyên tử phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng

A.  EM – EK. 
B.  EK.


C.  EM + EK.

D.  EM.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.


B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.

C. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện.  



D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật.

Câu 3: Sóng điện từ có tần số 120 MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài.     
B. Sóng trung.     
C. Sóng ngắn.      
D. Sóng cực ngắn.
Câu 4: Trong một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Chu kỳ T của dao động điện từ tự do trong mạch được xác định bởi công thức
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Câu 5:  Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng m và năng lượng E là

A. E= mc.                      
B. E = mc2.                 
C. 
[image: image628.wmf]m

W

c

=

.             
D. 
[image: image629.wmf]2

m

W=

c

.

Câu 6: Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra 

A. một điện trường xoáy.
B. dòng điện và điện trường xoáy.    C. một dòng điện.   D. một từ trường. 
Câu 7: Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng

A. quang điện.   
B. thắp sáng.
C. nhiệt.        
D. hóa học. 
Câu 8: Khi nói về sóng điện từ phát biểu nào sau đây sai ?

A. Sóng điện từ là sóng ngang.

B. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách hai môi trường.

C. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất.     


D. Sóng điện từ lan truyền trong chân không với tốc độ 3.108 m/s.
Câu 9: Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây?

A. Lò sưởi điện trở.

B. Hồ quang điện.
C. Lò vi sóng.

D. Bếp củi.
Câu 10: Tính chất nào sau đây là tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại ?

A. Có tác dụng nhiệt mạnh.                                   
B. Làm phát quang một số chất.        

C. Làm ion hóa không khí.                                      
D. Có tác dụng lên kính ảnh thích hợp.   
Câu 11: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe tăng gấp đôi và khoảng cách từ hai khe đến màn giảm một nửa so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn
A. giảm bốn lần.

B. giảm hai lần.
C. tăng hai lần.
D. tăng bốn lần.
Câu 12: Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng

A. phản xạ ánh sáng.     
B. tán sắc ánh sáng.   
C. khúc xạ ánh sáng. 
D. giao thoa ánh sáng.
Câu 13: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này 

A. bị lệch về phía đáy lăng kính.  B. bị đổi màu. 
   C. bị thay đổi tần số.
D. bị tán sắc. 

Câu 14: Hiện tượng nào sau đây liên quan đến sự tán sắc ánh sáng? 

A. Màu sắc lấp lánh của váng dầu trên mặt nước.  B. Màu sắc trên mặt đĩa CD khi có ánh sáng chiếu vào.

C. Màu sắc cầu vồng sau khi trời mưa. 
   D. Màu sắc trên bóng bóng xà phòng dưới ánh sáng mặt trời.

Câu 15: Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến điện, bộ phận không có trong mạch là 

A. mạch chọn sóng.

B. mạch biến điệu.        C. mạch khuếch đại.       D. mạch tách sóng.

Câu 16: Thực hiện thí nghiệm Iâng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là D. Nếu khoảng cách giữa hai vân sáng liền kề là i thì hệ thức nào dưới đây đúng?

A.  
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Câu 17: Hạt nhân [image: image635.png]23,
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 có số nơtron là 

A.  12.
B.  10.


C.  11.


D.  23.

Câu 18: Với h là hằng số Plăng, năng lượng của một phôtôn ánh sáng được xác định theo công thức
A.  ( = h(          

B. 
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Câu 19: Hiện tượng các electron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là
A. hiện tượng bức xạ electron                        

B. hiện tượng quang điện bên ngoài

C. hiện tượng quang dẫn                                

D. hiện tượng quang điện bên trong

Câu 20: Dụng cụ nào dưới đây có thể biến quang năng thành điện năng: 

A. Pin Vôn-ta
B. Pin mặt trời 

C. Acquy

D. Đinamô xe đạp 
Câu 21: Trong nguyên tử hiđrô ,với r0 là bán kính Bo. Khi êlectrôn đang chuyển động trên quỹ đạo O thì  bán kính quỹ đạo là

A. 25r0.
B. 36r0.           

C. 16r0.

D. 4r0.

Câu 22: Khoảng cách từ vân tối thứ 4 đến vân sáng bậc 8 ở cùng một bên vân trung tâm là

A.  14,5i.
B.  4,5i.
C.  3,5i.
D.  5,5i.

Câu 23: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35[image: image639.wmf]m

m

. Hiện tượng quang điện sẽ xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng là

A. 0,42(m.    
B. 0,32(m.    

C. 0,38(m.    

D. 0,40(m

Câu 24: Một mạch dao động gồm tụ có C = 125nF và cuộn cảm có L = 50(H. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,06A. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện bằng 

A. 2,4V


B. 1,2V

C. 3,6V

D. 0,6V
Câu 25: Năng lượng của phôtôn là 2,8.10-19 J. Cho hằng số Planck h = 6,625.10-34 J.s ; vận tốc của ánh sáng trong chân không là c = 3.108m/s. Bước sóng của ánh sáng này là(
A. 0,45(m.
B. 0,58(m.

C. 0,66(m.

D. 0,71(m. 
Câu 26: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L = 1 mH và một tụ điện có điện dung C = 0,1 (F. Tần số riêng của mạch có giá trị gần bằng

A. 1,6.104 Hz.      
          B. 3,2.104 Hz.    
C. 1,6.103 Hz.         
D. 3,2.103 Hz.

Câu 27: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,8 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là 
A. 1,44 mm.
B. 0,36 mm.
C. 1,08 mm.
D. 0,72 mm. 
Câu 28: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,2mm. Làm thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng 
[image: image640.wmf]l

 thì trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 3,6 mm có vân tối thứ 8 tính từ vân sáng trung tâm. Giữ cố định các điều kiện khác, tăng dần khoảng cách từ hai khe đến màn cho đến khi tại M có vân sáng lần thứ 4 thì khoảng cách từ hai khe đến màn tăng thêm 1,05m. Giá trị của 
[image: image641.wmf]l

 là:
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Câu 29: Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích cực đại của một bản tụ là qo và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là Io. Khi điện tích của một bản tụ bằng      thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có độ lớn:

A. 


B.

.
C.



D.                               . 
Câu 30: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ1. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo N thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ2. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ3. Hệ thức nào dưới đây đúng?

A. 
[image: image646.wmf]213
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B.  
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C.  
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Câu 1: Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng

A. quang điện.   
B. thắp sáng.
C. nhiệt.        
D. hóa học. 
Câu 2: Thực hiện thí nghiệm Iâng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là D. Nếu khoảng cách giữa hai vân sáng liền kề là i thì hệ thức nào dưới đây đúng?

A.  
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Câu 3: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe còn một nửa và khoảng cách từ hai khe đến màn gấp đôi so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn
A. giảm bốn lần.

B. giảm hai lần.
C. tăng hai lần.
D. tăng bốn lần.
Câu 4: Với h là hằng số Plăng, năng lượng của một phôtôn ánh sáng được xác định theo công thức
A.  ( = h(          

B. 
[image: image654.wmf]ch

e=

l

               
C.  
[image: image655.wmf]c

h

l

e=

                 D. 
[image: image656.wmf]h

c

l

e=


Câu 5:  Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng m và năng lượng E là

A. E= mc.                      
B. E = mc2.                 
C. 
[image: image657.wmf]m
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Câu 6: Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra 

A. một điện trường xoáy.
B. dòng điện và điện trường xoáy.    C. một dòng điện.   D. một từ trường. 
Câu 7: Hiện tượng nào sau đây liên quan đến sự tán sắc ánh sáng? 

A. Màu sắc lấp lánh của váng dầu trên mặt nước.  B. Màu sắc trên mặt đĩa CD khi có ánh sáng chiếu vào.

C. Màu sắc cầu vồng sau khi trời mưa. 
   D. Màu sắc trên bóng bóng xà phòng dưới ánh sáng mặt trời.

Câu 8: Khi nói về sóng điện từ phát biểu nào sau đây sai ?

A. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất.     


B. Sóng điện từ là sóng ngang.

C. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách hai môi trường.

D. Sóng điện từ lan truyền trong chân không với tốc độ 3.108 m/s.
Câu 9: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo M có mức năng lượng EM về quỹ đạo K có mức năng lượng EK thì nguyên tử phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng

A.  EM – EK. 
B.  EK.


C.  EM + EK.

D.  EM.
Câu 10: Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây?

A. Lò sưởi điện trở.

B. Hồ quang điện.
C. Lò vi sóng.

D. Bếp củi.
Câu 11:  Hạt nhân  
[image: image659.wmf]7
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Câu 12: Hiện tượng các electron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là
A. hiện tượng bức xạ electron                        

B. hiện tượng quang điện bên ngoài

C. hiện tượng quang dẫn                                

D. hiện tượng quang điện bên trong

Câu 13: Sóng điện từ có tần số 15 MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài.     
B. Sóng trung.     
C. Sóng ngắn.      
D. Sóng cực ngắn.
Câu 14: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.


B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.

C. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện.  



D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật.

Câu 15: Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến điện bộ phận không có trong mạch là 

A. mạch tách sóng.
B. mạch biến điệu.        C. mạch khuếch đại.       D. mạch phát dao động cao tần.

Câu 16: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này 

A. không bị lệch khỏi phương ban đầu.  B. bị đổi màu. 
   C. bị thay đổi tần số.
D. không bị tán sắc. 

Câu 17: Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng

A. phản xạ ánh sáng.     
B. tán sắc ánh sáng.   
C. khúc xạ ánh sáng. 
D. giao thoa ánh sáng.
Câu 18: Trong một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tần số f của dao động điện từ tự do trong mạch được xác định bởi công thức
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Câu 19: Tính chất nào sau đây là tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại ?

A. Có tác dụng nhiệt mạnh.                                   
B. Làm phát quang một số chất.        

C. Làm ion hóa không khí.                                      
D. Có tác dụng lên kính ảnh thích hợp.   
Câu 20: Dụng cụ nào dưới đây có thể biến quang năng thành điện năng: 

A. Pin Vôn-ta
B. Pin mặt trời 

C. Acquy

D. Đinamô xe đạp 
Câu 21: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35[image: image664.wmf]m

m

. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng là

A. 0,1(m.    
B. 0,2(m.    

C. 0,3(m.    

D. 0,4(m

Câu 22: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 2 mH và tụ điện có điện dung C = 0,2 (F. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Chu kì dao động điện từ riêng trong mạch gần bằng
A. 6,28.10-4 s.    

B. 12,57.10-4 s.    
C. 6,28.10-5 s.     
D. 12,57.10-5 s.
Câu 23: Khoảng cách từ vân sáng bậc 5 đến vân tối thứ 9 ở cùng một bên vân trung tâm là

A.  14,5i.
B.  4,5i.
C.  3,5i.
D.  5,5i.

Câu 24: Năng lượng của phôtôn là 2,8.10-19 J. Cho hằng số Planck h = 6,625.10-34 J.s ; vận tốc của ánh sáng trong chân không là c = 3.108m/s. Bước sóng của ánh sáng này là(
A. 0,45(m.
B. 0,58(m.

C. 0,66(m.

D. 0,71(m. 
Câu 25: Trong nguyên tử hiđrô ,với r0 là bán kính Bo. Khi êlectrôn đang chuyển động trên quỹ đạo N thì  bán kính quỹ đạo là

A. 25r0.
B. 36r0.           

C. 16r0.

D. 4r0.

Câu 26: Một mạch dao động gồm tụ có C = 125nF và cuộn cảm có L = 50(H. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện U0 = 1,2V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

A. 6.10 (2A


B. 3
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Câu 27: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sống 0,4 μm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,8 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là 
A. 1,44 mm.
B. 0,36 mm.
C. 1,08 mm.
D. 0,72 mm. 
Câu 28: Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích cực đại của một bản tụ là qo và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là Io. Khi dòng điện qua cuộn cảm bằng 
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Câu 29: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ1. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo N thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ2. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ3. Hệ thức nào dưới đây đúng?

A.  
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Câu 30: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn quan sát là 0,8 m. Làm thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng 
[image: image676.wmf]l

 thì trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 2,7 mm có vân tối thứ 5 tính từ vân sáng trung tâm. Giữ cố định các điều kiện khác, giảm dần khoảng cách giữa hai khe đến khi tại M có vân sáng lần thứ 3 thì khoảng cách hai khe đã giảm 
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----Hết----
	SỞ GDĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH

(Đề có 2 trang)
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

Môn: VẬT LÝ – Lớp 12

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)


Câu 1: Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng

A. phản xạ ánh sáng.     
B. tán sắc ánh sáng.   
C. khúc xạ ánh sáng. 
D. giao thoa ánh sáng.
Câu 2: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này 

A. bị lệch về phía đáy lăng kính.  B. bị đổi màu. 
   C. bị thay đổi tần số.
D. bị tán sắc. 

Câu 3:  Hạt nhân [image: image684.png]23,
23,

'Na



 có số nơtron là 

A.  12.
B.  10.


C.  11.


D.  23.

Câu 4: Dụng cụ nào dưới đây có thể biến quang năng thành điện năng: 

A. Pin Vôn-ta
B. Pin mặt trời 

C. Acquy

D. Đinamô xe đạp 
Câu 5: Khi nói về sóng điện từ phát biểu nào sau đây sai ?

A. Sóng điện từ là sóng ngang.

B. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách hai môi trường.

C. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất.     


D. Sóng điện từ lan truyền trong chân không với tốc độ 3.108 m/s.
Câu 6: Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây?

A. Lò sưởi điện trở.

B. Hồ quang điện.
C. Lò vi sóng.

D. Bếp củi.
Câu 7: Hiện tượng nào sau đây liên quan đến sự tán sắc ánh sáng? 

A. Màu sắc lấp lánh của váng dầu trên mặt nước.  B. Màu sắc trên mặt đĩa CD khi có ánh sáng chiếu vào.

C. Màu sắc cầu vồng sau khi trời mưa. 
   D. Màu sắc trên bóng bóng xà phòng dưới ánh sáng mặt trời.

Câu 8: Trong một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Chu kỳ T của dao động điện từ tự do trong mạch được xác định bởi công thức
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Câu 9:  Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng m và năng lượng E là

A. E= mc.                      
B. E = mc2.                 
C. 
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Câu 10: Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra 

A. một điện trường xoáy.
B. dòng điện và điện trường xoáy.    C. một dòng điện.   D. một từ trường. 
Câu 11: Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến điện, bộ phận không có trong mạch là 

A. mạch chọn sóng.

B. mạch biến điệu.        C. mạch khuếch đại.       D. mạch tách sóng.

Câu 12: Thực hiện thí nghiệm Iâng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là D. Nếu khoảng cách giữa hai vân sáng liền kề là i thì hệ thức nào dưới đây đúng?
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Câu 13: Tính chất nào sau đây là tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại ?

A. Có tác dụng nhiệt mạnh.                                   
B. Làm phát quang một số chất.        

C. Làm ion hóa không khí.                                      
D. Có tác dụng lên kính ảnh thích hợp.   
Câu 14: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe tăng gấp đôi và khoảng cách từ hai khe đến màn giảm một nửa so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn
A. giảm bốn lần.

B. giảm hai lần.
C. tăng hai lần.
D. tăng bốn lần.
Câu 15: Với h là hằng số Plăng, năng lượng của một phôtôn ánh sáng được xác định theo công thức
A.  ( = h(          

B. 
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Câu 16: Hiện tượng các electron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là
A. hiện tượng bức xạ electron                        

B. hiện tượng quang điện bên ngoài

C. hiện tượng quang dẫn                                

D. hiện tượng quang điện bên trong

Câu 17: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo M có mức năng lượng EM về quỹ đạo K có mức năng lượng EK thì nguyên tử phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng

A.  EM – EK. 
B.  EK.


C.  EM + EK.

D.  EM.
Câu 18: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.


B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.

C. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện.  



D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật.

Câu 19: Sóng điện từ có tần số 120 MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài.     
B. Sóng trung.     
C. Sóng ngắn.      
D. Sóng cực ngắn.
Câu 20: Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng

A. quang điện.   
B. thắp sáng.
C. nhiệt.        
D. hóa học. 
Câu 21: Năng lượng của phôtôn là 2,8.10-19 J. Cho hằng số Planck h = 6,625.10-34 J.s ; vận tốc của ánh sáng trong chân không là c = 3.108m/s. Bước sóng của ánh sáng này là(
A. 0,45(m.
B. 0,58(m.

C. 0,66(m.

D. 0,71(m. 
Câu 22: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35[image: image698.wmf]m

m

. Hiện tượng quang điện sẽ xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng là

A. 0,42(m.    
B. 0,32(m.    

C. 0,38(m.    

D. 0,40(m

Câu 23: Khoảng cách từ vân tối thứ 4 đến vân sáng bậc 8 ở cùng một bên vân trung tâm là

A.  14,5i.
B.  4,5i.
C.  3,5i.
D.  5,5i.

Câu 24: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,8 m. Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là 
A. 1,44 mm.
B. 0,36 mm.
C. 1,08 mm.
D. 0,72 mm. 
Câu 25: Trong nguyên tử hiđrô ,với r0 là bán kính Bo. Khi êlectrôn đang chuyển động trên quỹ đạo O thì  bán kính quỹ đạo là

A. 25r0.
B. 36r0.           

C. 16r0.

D. 4r0.

Câu 26: Một mạch dao động gồm tụ có C = 125nF và cuộn cảm có L = 50(H. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,06A. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện bằng 

A. 2,4V


B. 1,2V

C. 3,6V

D. 0,6V
Câu 27: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L = 1 mH và một tụ điện có điện dung C = 0,1 (F. Tần số riêng của mạch có giá trị gần bằng

A. 1,6.104 Hz.      
          B. 3,2.104 Hz.    
C. 1,6.103 Hz.         
D. 3,2.103 Hz.

Câu 28: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ1. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo N thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ2. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ3. Hệ thức nào dưới đây đúng?

A. 
[image: image699.wmf]213

λ = λ- λ.

  
B.  
[image: image700.wmf]213
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C.  
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D. 
[image: image702.wmf]123

λ = λ+ λ.

   

Câu 29: Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích cực đại của một bản tụ là qo và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là Io. Khi điện tích của một bản tụ bằng      thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có độ lớn:

A. 


B.

.
C.



D.                               . 
Câu 30: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,2mm. Làm thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng 
[image: image703.wmf]l

 thì trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 3,6 mm có vân tối thứ 8 tính từ vân sáng trung tâm. Giữ cố định các điều kiện khác, tăng dần khoảng cách từ hai khe đến màn cho đến khi tại M có vân sáng lần thứ 4 thì khoảng cách từ hai khe đến màn tăng thêm 1,05m. Giá trị của 
[image: image704.wmf]l

 là:

A. 
[image: image705.wmf]0,48m

m

.
B. 
[image: image706.wmf]0,64m

m

.
C. 
[image: image707.wmf]0,72m

m

.
D. 
[image: image708.wmf]0,45m

m
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